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I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Rủi ro về kinh tế
Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng trong nó những rủi ro tiềm tàng nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, ...Doanh nghiệp - một trong những chủ thể tham gia vào nền kinh tế không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ thay đổi của các nhân tố ấy.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, những năm trở lại đây Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Giai đoạn 2003 – 2007, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 8,01%. Năm 2008, do ảnh hưởng chung từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,23% và năm 2009 đạt 5,32%. Trong quý I/2010, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh ở mức 5,83% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy rằng nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục dù còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với chính sách của Nhà nước  là vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển các lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 
Lạm phát
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2010 tăng 1,96% so với tháng 01/2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 03/2010 tăng 0,75% so với tháng 2/2010, mức tăng này là cao so với những tháng trước có nguyên nhân từ quy luật mùa vụ của dịp Tết, giá lương thực, thực phẩm tăng, giá vật liệu xây dựng và vận tải tăng, sắp tới là việc tăng giá xăng và giá điện (các yếu tố tác động đến chi phí sản xuất).

Việc chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng sẽ dẫn đến chi phí các yếu tố đầu vào tăng, làm giá thành sản phẩm cũng tăng theo, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy, Công ty luôn chủ động chuẩn bị các biện pháp cần thiết trong trường hợp lạm phát tiếp tục tăng như:
· Công ty luôn bám sát cơ chế chính sách của Nhà nước để điều tiết nguồn nguyên, nhiên vật liệu đầu vào.

· Có chính sách giá cả sản phẩm phù hợp với thị trường khi có sự biến động.

Lãi suất

Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình lãi suất của Việt Nam diễn ra rất phức tạp với hàng loạt điều chỉnh. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ, nhất là cơ chế hỗ trợ lãi suất của Chính phủ trong năm 2009 nhằm mục tiêu kích cầu đã đem lại những kết quả nhất định cho sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, với dấu hiệu lạm phát trong những tháng gần đây, ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo tăng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lên mức 8%/năm, áp dụng từ ngày 01/12/2009. Quyết định điều chỉnh lãi suất nói trên được đánh giá như một động thái thắt chặt tiền tệ, nhằm mục tiêu góp phần duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

Do Công ty mới đi vào hoạt động được hơn hai năm nên chưa sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính, nhưng sự biến động của lãi suất vẫn xem là những rủi ro không nhỏ trong kế hoạch kinh doanh của Công ty thời gian tới.

Tỷ giá hối đoái
Đối với Công ty – một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác mỏ, doanh thu của Công ty hiện tại chủ yếu là từ hoạt động khai thác đá nguyên liệu, đá xẻ cung cấp cho thị trường trong nước. Do đó, khi có sự thay đổi về tỷ giá sẽ không ảnh hưởng lớn đến doanh thu cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2010, Công ty đã và đang xúc tiến với một số đối tác để xuất khẩu các sản phẩm đá xẻ ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động xuất khẩu đá, Công ty sẽ chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi tỷ giá hối đoái và từ đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Bên cạnh đó, Công ty có thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi có sự điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ sẽ có ảnh hưởng đến giá nhập khẩu máy móc thiết bị cũng như chi phí đầu vào của Công ty. Do đó, Công ty luôn cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện biện pháp trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá nhằm hạn chế rủi ro.
2. Rủi ro về luật pháp
Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đồng thời niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản dưới luật và các quy định đối với công ty đăng ký niêm yết. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp.
3. Rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh
3.1    Rủi ro đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hiện tại, Công ty đang tập trung vào hai mảng kinh doanh chính là: khai thác mỏ và hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong tương lai, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp sẽ tập trung vào 5 ngành sau để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty:

· Xây dựng công trình, khai thác mỏ.
· Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ khoáng sản CaCO3.
· Xây dựng và kinh doanh bất động sản.

· Sản xuất vật liệu xây dựng.

· Hoạt động thương mại. 
· Lĩnh vực xây dựng công trình, khai thác mỏ:

Rủi ro này được bắt nguồn trong quá trình xây dựng, khai thác mỏ thường phải đối mặt với điều kiện địa chất công trình như: lún sụt, sạt trượt…Do đặc điểm khí hậu là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên vào những tháng có mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng tới năng suất khai thác mỏ. Để giảm bớt rủi ro, Công ty luôn chú trọng đến việc đầu tư và lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý nhất để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của địa chất và nâng cao chất lượng, năng suất trong quá trình khai thác mỏ.

· Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ khoáng sản CaCO3: 
Rủi ro này chủ yếu tập trung ở thị trường đầu ra - đó chính là thị trường bột calcium carbonate xuất khẩu. Các sản phẩm bột calcium carbonate bị canh tranh khi xuất khẩu ra các nước bởi các đối thủ cùng ngành. Tuy vậy, CavicoSM là một trong số ít các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm bột calcium carnonate, đồng thời lại sở hữu mỏ nguyên liệu CaCO3 với trữ lượng lớn và chất lượng cao, có uy tín tạo dựng được thương hiệu với khách hàng. 

· Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

Sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp của Công ty chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường: EU, Úc, Mỹ, Nam Phi…Do đó, Công ty sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà máy khác trên thế giới cùng sản xuất loại sản phẩm tương tự và có kinh nghiệm trong ngành. Tuy nhiên, CavicoSM đã xây dựng cho mình một công nghệ sản xuất riêng phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Công ty tin tưởng mình sẽ có một thị phần lớn trên thị trường quốc tế.

· Hoạt động thương mại:

Hiện tại CavicoSM là nhà phân phối chiến lược của Tập đoàn BP Castrol Việt nam. Vì vậy, nhân tố chính ảnh hưởng trong hoạt động thương mại là sự lên xuống thất thường của giá dầu thô tại Việt Nam và Thế giới. Ngoài ra, tình hình lạm phát và các chính sách điều chỉnh nền kinh tế cũng ảnh hưởng tới khối lượng tiêu thụ dầu của Công ty. Tuy nhiên, bằng bí quyết kinh doanh của mình CavicoSM tin tưởng rằng sẽ mang lại sự hài lòng và hiệu quả cho khách hàng và doanh nghiệp. 

3.2    Rủi ro về tai nạn, hiểm họa thiên nhiên

Do đặc thù kinh doanh của Công ty là khai thác khoáng sản nên yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc khai thác mỏ thường ở các vùng sâu, xa dân cư, địa hình phức tạp ảnh hưởng tới điều kiện khai thác, sản xuất kinh doanh tại mỏ. Thời tiết đặc trưng của vùng nắng mưa thất thường ảnh hưởng tới tiến độ khai thác, sản xuất của Dự án mỏ. 

Do đó, Công ty luôn quan tâm đến việc duy trì và nâng cấp thường xuyên hệ thống quản trị - quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng chuẩn mực, cũng như tuân thủ triệt để các quy định pháp luật hiện hành về phòng ngừa ô nhiễm môi trường, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ và tai nạn lao động… nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tài chính cho các cổ đông (nếu có xảy ra).
4. Rủi ro khác
Các rủi ro khác như thiên tai, địch họa v.v...là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. Tổ chức niêm yết 
Ông Trần Thanh Hải


Chức vụ: Chủ tịch HĐQT


Ông Trần Thanh Hiệp


Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Trung


Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hùng
 

Chức vụ: Kế toán trưởng 

Ông Nguyễn Hữu Chung


Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn 

Đại diện theo pháp luật


: Ông Lê Đình Ngọc
Chức vụ




: Tổng Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

· Tổ chức niêm yết
Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.
· Công ty kiểm toán
Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A là công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.
· Bản cáo bạch
Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.
· Điều lệ
Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thông qua.

· Cổ đông
Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.
· Cổ tức
Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
· Tổ chức tư vấn
Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long.
· Những người có liên quan
Cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:
· Công ty mẹ và công ty con (nếu có).

· Công ty và người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của công ty đó thông qua các cơ quan quản lý công ty.

· Công ty và những người quản lý công ty.

· Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của Công ty.

· Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối.

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· Công ty
Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
· CavicoSM
Tên viết tắt của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
· Điều lệ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
· TLS
Tên viết tắt của Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long

· TSCĐ
Tài sản cố định

· TNHH
Trách nhiệm hữu hạn

· CP
Cổ phần

· ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông
· HĐQT


Hội đồng quản trị
· BKS
 

Ban Kiểm soát
· TGĐ


Tổng Giám đốc

· UBCKNN

Ủy ban chứng khoán nhà nước

· BCTC


Báo cáo tài chính
· CBCNV

Cán bộ công nhân viên

· UBND


Ủy ban nhân dân 
· ĐKNY


Đăng ký niêm yết
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập bởi các cổ đông là các công ty có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực khoáng sản và xây dựng ở Việt Nam như: Công ty cổ phần Cavico Xây dựng cầu hầm, Công ty cổ phần Cavico Xây dựng thủy điện, Công ty cổ phần xuất khẩu và khai thác khoáng sản Việt Nam (VIMICO) và nhiều cổ đông thể nhân khác...
Được thành lập ngày 03/10/2007 với tên công ty ban đầu là Công ty cổ phần Cavico khai thác khoáng sản. Sau ba lần thay đối đăng ký kinh doanh, hiện nay Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 50 tỷ đồng. Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2007/BB ngày 04/09/2007, các cổ đông sáng lập đã xác định số vốn góp giai đoạn một tại biên bản là 28,5 tỷ đồng. Trong đó:

· CTCP Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam góp 9.975.000.000 đồng bằng giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó:

· Giai đoạn đầu ghi nhận giá trị vốn góp là 5.000.000.000 đồng bằng giấy phép thăm dò mỏ.

· Giá trị vốn góp còn lại là 4.975.000.000 đồng sẽ được ghi nhận khi có giấy phép khai thác khoáng sản.

· CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm góp bằng tiền mặt và thiết bị máy móc với giá trị là 9.975.000.000 đồng.

· CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện góp bằng tiền với giá trị 5.700.000.000 đồng.

· Cổ đông cá nhân và thể nhân khác: 2.850.000.000 đồng.

Đến ngày 31/08/2009, số vốn góp giai đoạn một vào Công ty là 23.859.860.000 đồng. Cụ thể:

· Công ty cổ phần Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam góp vốn giai đoạn đầu bằng giấy phép thăm dò mỏ với giá trị đem góp vốn là 5.000.000.000 đồng theo giấy chứng nhận góp vốn số 43/BBGV/CVCSM-2009 ngày 15/03/2009.

· Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm góp vốn bằng máy móc thiết bị 3.990.000.000 đồng và 3.237.990.000 đồng bằng tiền mặt theo giấy chứng nhận góp vốn số 78/CNGV/CVCSM-2009.

· Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Thủy điện góp vốn bằng tiền mặt 1.300.000.000 đồng theo giấy chứng nhận góp vốn số 79/CNGV/CVCSM-2009.

· Cổ đông cá nhân và thể nhân khác góp vốn bằng tiền mặt là: 10.331.870.000 đồng.
Giai đoạn 2: Phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 23.859.860.000 đồng lên 57.000.000.000 đồng chi tiết như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐBT-CVCSM ngày 08/01/2010.
	Thời gian
	Vốn điều lệ sau khi tăng
	Đối tượng phát hành
	Cơ sở pháp lý của đợt phát hành.
	Mục đích phát hành

	Tháng 2/2010
	57.000.000.000 đồng
	- CBNV chủ chốt hoặc cán bộ có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty.
- 3.267.500 cổ phần cho các đối  tác chiến lược,  trong đó  ghi nhận 497.500 cổ phần cho CTCP Xuất khẩu và khai thác khoáng sản Việt Nam (*) 
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ/ĐHĐCĐBT-CVCSM ngày 08/01/2010.

Công ty đã thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trước và sau đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
	- Đối ứng xây dựng Nhà máy bột CaCO3 (70%): 23.198.000.000 đồng

- Hoàn thiện nhà máy xẻ đá tại Quỳ Hợp (5%): 1.657.140.000 đồng

- Đầu tư thiết bị, hạ tầng mỏ CaCO3 (25%): 8.285.000.000 đồng


Ghi chú: (*) Công ty cổ phần Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam đã nhận được giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009. Căn cứ  theo Biên bản họp Hội đồng cổ đông sáng lập số 01/2007/BB ngày 04/09/2007, Công ty đã thực hiện ghi nhận nốt số vốn góp còn lại bằng giấy phép này là 497.500 cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cho CTCP xuất khẩu và khai thác khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục chuyển quyền hoạt động khoáng sản theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009 vẫn chưa được sang tên cho Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp. Do vậy, toàn bộ 997.500 cổ phần của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam sẽ chưa thực hiện niêm yết cho đến khi thủ tục chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản cho CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được hoàn tất. 
Ngày 28/2/2010, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 23.859.860.000 đồng lên 57.000.000.000 đồng ghi nhận số vốn điều lệ mới là 57 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102381001 lần đầu ngày 03/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/04/2010.
Với lợi thế là Công ty tiên phong trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản của Tập đoàn Cavico. Hiện nay, Công ty đã có giấy phép khai thác (Giấy phép khai thác số 2291/GP-BTNMT cấp ngày 30 tháng 11 năm 2009) 01 mỏ đá trắng CaCO3 tại khu vực Thung Xán, xã Liên Hợp và Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; với diện tích mỏ là 16,07 ha; trữ lượng gần 30 triệu tấn. Đây là mỏ khoáng sản CaCO3 có chất lượng rất cao tại vùng đá trắng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Khoáng sản CaCO3 là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng cho các ngành công nghiệp cao su, nhựa, hóa chất, mỹ phẩm, thức ăn gia súc..., đồng thời nó cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất các vật liệu xây dựng cao cấp xuất khẩu. Công ty là một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam có được giấy phép sở hữu và khai thác cấp Nhà nước với thời hạn 30 năm.

Bên cạnh đó, nhằm tận thu và nâng cao giá trị tài nguyên khoáng sản, Công ty đang tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột siêu mịn calcium carbonate tại khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Ban quản lý Khu Đông Nam Nghệ An với công suất thiết kế là 70.000 tấn/năm trên diện tích 3ha.
Ngoài dự án mỏ đá trắng, nhà máy tại Nghệ An, Công ty còn đầu tư phát triển một số dự án như: Xây dựng 01 nhà máy xẻ đá tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với diện tích 01 ha; Công ty đang làm các thủ tục với cơ quan chức năng về Mỏ thiếc Na Biềng, xã Châu Tiến, Quỳ Hợp, Nghệ An đã có chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An với diện tích mỏ 15,3 ha; Mỏ đá Bazan, mỏ đã xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình đã có chủ trương của UBND tỉnh và Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, Công ty đã lập hồ sơ trình UBND tỉnh Yên Bái cho phép Công ty xin thăm dò Dự án mỏ sắt, đá vôi trắng tại tỉnh Yên Bái.
Về lĩnh vực thương mại, từ tháng 04/2009 Công ty được làm nhà phân phối chính thức từ của Công ty Castrol BP Petco trên toàn quốc để cung cấp các sản phẩm dầu mỡ công nghiệp cho thị trường Việt Nam. Bằng năng lực, uy tín của Công ty đã đạt được trong năm vừa qua, Công ty đã được Công ty Castrol Petco BP giao cho phát triển thị trường dầu mỡ nhờn BP bên nước Lào.
Ngay từ khi mới thành lập, Công ty đã chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân sự và coi đó là mấu chốt để Công ty lớn mạnh. Hiện nay, với khoảng gần 100 CBCNV, trong đó nhiều người được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng ban Công ty đều là những người trẻ và là thành viên ưu tú của Cavico Việt Nam.
1.2. Một số thông tin cơ bản về Công ty:
· Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP
· Tên tiếng Anh: 
CAVICO INDUSTRY AND MINERALS JOINT STOCK COMPANY
· Tên viết tắt:        

CAVICO MINERALS.,JSC
· Trụ sở chính:
Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
· Điện thoại : 

04.37875441

· Fax:              

04.37875440
· Website:             

www.cavicosm.com 
· Email:


Info@cavicosm.com
· Biểu tượng Công ty: 
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· Tài khoản:
1450201013484 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
· Mã số thuế:
 0102381001
· Vốn điều lệ: 
57.000.000.000 (Năm mươi bảy tỷ) đồng
2. Ngành nghề kinh doanh
· Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm);
· Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí;

· Buôn bán máy móc, thiết bị công nghệ ngành chế biến khoáng sản;

· Buôn bán các thiết bị phương tiện vận tải, ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng xe cơ giới thi công công trình, các phương tiện vận tải đường thủy và phụ tùng của chúng;

· Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, cát, sỏi) và vật liệu trang trí nội ngoại thất;

· Kinh doanh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng và theo tuyến cố định;

· Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế);

· Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

· Xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh;

· Kinh doanh xăng dầu, thiết bị xăng dầu, nhớt (Chỉ hoạt động khi được cấp chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
· Kinh doanh bất động sản;

· Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

· Dịch vụ quản lý bất động sản./.
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vào ngày 08 tháng 01 năm 2010.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ

CÔNG NGHIỆP
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4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

4.1 Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
4.2 Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
4.3 Ban kiểm soát
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
4.4 Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
4.5 Khối tham mưu:

Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng kế toán, Phòng Tài chính – Đầu tư, Phòng Kế hoạch – Sản xuất, Phòng Kinh doanh, Phòng Đầu tư và các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện với chức năng được quy định như sau:
· Phòng Tổ chức - Hành chính: Tổ chức nhân sự, thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu phát triển; đề xuất các chế độ, chính sách về nhân sự; thực hiện chức năng văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, đánh máy; quản lý mua sắm tài sản trang thiết bị khối văn phòng; công tác bảo vệ, an toàn, phòng chống cháy nổ; vệ sinh, y tế...và các nhiệm vụ khác về các thủ tục hành chính của Công ty.
· Phòng Kế hoạch - Sản xuất: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng tháng của Công ty; hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch của các đơn vị cũng như theo dõi, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đã đề ra; nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; thẩm định, tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư dự án theo phân cấp quản lý và quy định của Công ty...Theo dõi, chỉ đạo kế hoạch sản xuất mỏ đá Quỳ Hợp, Nhà máy chế biến đá xẻ, quản lý vật tư, thiết bị công trường.

Thực hiện các công tác báo cáo kế hoạch định kỳ
· Phòng Tài chính – Kế toán:

· Công tác Tài chính: Xây dựng kế hoạch theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty; tham mưu, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn của Công ty; lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ quý và năm để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
· Công tác kế toán: Tổ chức điều hành bộ máy kế toán, xây dựng các thủ tục hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phục vụ cho công tác kế toán, thống kê của Công ty; lập kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm trình Tổng Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đó; đánh giá mức độ tin cậy và tính toàn diện của các thông tin tài chính; thông qua công tác kiểm toán nội bộ, tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc kiểm soát hiệu quả chi phí đối với các hoạt động...

Thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong các hoạt động đầu tư chứng khoán, xử lý các vấn đề liên quan khi Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán của Công ty.

Lập dự án và theo dõi, quản lý các danh mục đầu tư của Công ty bao gồm: đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần cổ phiếu của các Công ty.
· Phòng đầu tư: Lập dự án, quản lý, theo dõi và đồng thời triển khai các dự án đầu tư của Công ty. Tìm kiếm và phát triển các dự án mới khả thi. Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc trong các báo cáo phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư.
· Phòng kinh doanh: Tổ chức các hoạt động kinh doanh như kinh doanh mua bán xăng dầu, dầu mỡ phụ, kinh doanh các sản phẩm đá trắng... Tổ chức mạng lưới phân phối trên cả nước. Thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc công tác tổ chức mạng lưới bán hàng; điều tiết vận chuyển, giao nhận hàng hóa; đối chiếu, thanh toán công nợ với các đối tác; điều tra nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và nước ngoài.

5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông
5.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 28/02/2010
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Số CMND/

ĐKKD
	Số cổ phần
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ lệ/VĐL

	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	Tầng 4, ĐN1,CT4, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	Đặng Minh Toàn
	012936412
	1.022.799
	10.227.990.000
	17,94%

	CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện
	Tầng 4, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	Trương Xuân Đoàn
	011803598
	305.000
	3.050.000.000
	5,35%

	CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam (*)
	Số 10 ngách 12/3, Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
	Trần Thanh Hiệp
	182267629
	997.500
	9.975.000.000
	17,50%

	Trần Thanh Hải
	198 – Tổ 13A – Phường Trung Liệt – Hà Nội
	
	012511432
	388.600
	3.886.000.000
	6,82%

	CTCP Chứng khoán Thăng Long
	273 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
	Lê Đình Ngọc
	256/UBCK -GP ngày 03/09/2009  
	300.000
	3.000.000.000
	5,26%

	TỔNG CỘNG
	3.013.899
	30.138.990.000
	52,87%


                                                   Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
5.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến ngày 28/02/2010

	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Số CMND/

ĐKKD
	Số cổ phần
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ lệ/VĐL

	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	Tầng 4, ĐN1,CT4, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	Đặng Minh Toàn
	012936412
	1.022.799
	10.227.990.000
	17,94%

	CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện
	Tầng 4, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	Trương Xuân Đoàn
	011803598
	305.000
	3.050.000.000
	5,35%

	CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam (*)
	Số 10 ngách 12/3, Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
	Trần Thanh Hiệp
	182267629
	997.500
	9.975.000.000
	17,50%

	Trần Thanh Hải
	198 – Tổ 13A – Phường Trung Liệt – Hà Nội
	
	012511432
	388.600
	3.886.000.000
	6,82%

	Đặng Minh Toàn
	Số 10 - ngõ 43 - Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội
	
	011669908
	20.000
	200.000.000
	0,35%

	TỔNG CỘNG
	2.733.899
	27.338.990.000
	47,96%


                                                 Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
Ghi chú: Theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng số cổ phần sáng lập của mình trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu (ngày 03 tháng 10 năm 2007) đến ngày 03 tháng 10 năm 2010.
(*) Toàn bộ 997.500 cổ phần của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam được góp vốn bằng Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục chuyển quyền hoạt động khoáng sản theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009 vẫn chưa được sang tên cho Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp. Do vậy, toàn bộ 997.500 cổ phần của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam sẽ chưa thực hiện niêm yết cho đến khi thủ tục chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản cho CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được hoàn tất. 
5.3 Cơ cấu cổ đông tại ngày 28/02/2010
	STT
	Cổ đông
	Số lượng

(người)
	Số cổ phần
	Giá trị 

(triệu đồng)
	Tỷ lệ 

	I
	Cổ đông trong nước
	107
	4.372.201
	43.722,01
	76,71%

	1
	Cổ đông tổ chức
	3
	1.516.610
	15.166,10
	26,61%

	2
	Cổ đông cá nhân
	104
	2.855.591
	28.555,91
	50,10%

	II
	Cổ đông nước ngoài
	2
	1.327.799
	13.277,99
	23,29%

	1
	Cổ đông tổ chức
	2
	1.327.799
	13.277,99
	23,29%

	2
	Cổ đông cá nhân
	0
	0
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	109
	5.700.000
	57.000
	100%


                                                               Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
· Công ty mẹ của tổ chức đăng ký niêm yết: Không có.
· Công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết:.
· Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Thương mại&Công nghiệp Hà An
· Vồn điều lệ: 6.000.000.000 đồng ( Sáu tỷ đồng./.)
· Tỷ lệ vốn thực góp đến ngày 31/12/2009: 60.886.863 đồng (Sáu mươi triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm sáu mươi ba đồng./.)
· Địa chỉ: Km5, Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An
· Điện thoại: 0383. 516929         Fax: 0383.516928
· Ngành nghề kinh doanh:
· Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác;
· Kinh doanh hóa chất công nghiệp (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm);
· Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí;
· Kinh doanh máy móc, thiết bị công nghệ ngành chế biến khoáng sản;
· Kinh doanh các loại thiết bị vận tải đường bộ và vật liệu trang trí nội, ngoại thất công trình;
· Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
· Kinh doanh vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng và du lịch;
· Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế);
· Đại lý mua, bán, ký gửi hàng;
· Kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn, thiết bị xăng dầu, nhớt./.
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2901113066 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An chứng nhận lần đầu ngày 28 tháng 07 năm 2009.
· Tên chủ sở hữu: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
· Thời gian thành lập: 28/07/2009
· Số lượng cố phần của công ty con mà tổ chức niêm yết nắm giữ: 100%/ vốn điều lệ
· Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có.
7. Hoạt động kinh doanh
7.1 Sản phẩm chính của Công ty
Hiện nay, Công ty có các sản phẩm chính như sau:

· Đá trắng CaCO3:
· Đá nguyên liệu
Được sơ tuyển từ các dạng đá thô khai thác tại mỏ. Và là sản phẩm đầu vào chính cung cấp cho các nhà máy nghiền bột mịn, siêu mịn CaCO3. Đá nguyên liệu được Công ty phân ra làm 4 loại sản phẩm chính, phụ thuộc vào kích thước, thành phần CaCO3:
· Đá nguyên liệu SMNL1, SMNL2:
	Đá nguyên liệu SMNL1, SMNL2 thường có kích thước dao động từ 2cm - 8cm và 10cm - 20cm. Đây là 2 loại sản phẩm đầu vào chính cho các nhà máy nghiền bột mịn, siêu mịn CaCO3. Hiện nay, sản phẩm này đang được ưa chuộng trên thị trường. Và đã, đang được các Công ty trong nước xuất khẩu ra các nước trên thế giới.

Thành phần hoá học cơ bản:

CaCO3 > 99%, Độ trắng > 95%
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· Đá nguyên liệu SMNL3, SMNL4:

	Đá nguyên liệu SMNL3, SMNL4 thường có kích thước dao động từ 20cm - 40cm và 10cm - 60cm. Hai sản phẩm này thường có kích thước lớn, độ trắng thấp hơn so với SMNL1, SMNL2. Tuy nhiên sản phẩm này cũng được tận dụng và dùng làm sản phẩm đầu vào cho các nhà máy nghiền bột mịn CaCO3 và cho ngành xây dựng. 

Thành phần hoá học cơ bản:

CaCO3 > 95%, Độ trắng > 90%
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· Đá ốp lát
Tận dụng từ nguồn nguyên liệu đá khối, đá block sẵn có tại mỏ, Công ty đã mạnh dạn đầu tư một số dây chuyền công nghệ tiên tiến trên thế giới như: Công nghệ cưa dây của ITALY, cưa nước, công nghệ của Ấn Độ... nhằm làm tăng giá trị về mặt kinh tế cho các sản phẩm đầu ra của Công ty. Bên cạnh đó, với đội ngũ CBNV được tuyển chọn, đào tạo lành nghề. Công ty đã cho ra đời các sản phẩm đá ốp lát, đá xẻ chất lượng tốt, với mọi kích cỡ, hình dạng và màu sắc...đáp ứng nhu cầu về xây dựng trang trí nội ngoại thất, cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới. 

Một số chủng loại, kích thước, hình ảnh của sản phẩm đá xẻ:

	Đá ốp lát SM 30x30x3cm, 60x60x2cm, 60x120x2cm: Kích thước dày, rộng, dài có thể thay đổi theo yêu cầu.
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	Đá ốp lát SM 40x20cm -:- 40x80cm: Kích thước dày thường sử dụng là 3cm, tuy nhiên còn phụ thuộc vào đơn đặt hàng của đối tác (dao động từ 1,5 đến 4cm).
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· Đá mịn, siêu mịn
· Bột đá siêu mịn SMC1

	Sản phẩm bột siêu mịn Calcium Carbonate (CaCO3) là thành phẩm đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp chế biến sơn, sản xuất nhựa cao cấp... Công ty Cavico Khoáng sản & Công nghiệp cung cấp sản phẩm bột Calcium Carbonate chất lượng cao, được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi những tổ chức khoa học có uy tín trong nước..
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· Bột đá siêu mịn SMC2
	* Đặc tính ứng dụng:
- Sử dụng để làm đầy, làm chất độn, chất phụ gia.
- Bột nặng GCC có độ tinh khiết cao.
- Độ trắng và độ sáng cao.
- Loại bột làm chất độn.

* Lĩnh vực ứng dụng:
- Trong hóa mỹ phẩm, hóa học.
- Chất độn trong nghành giấy, cao su, nhựa,sơn, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc.
- Vật liệu bịt kín.
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· Đá khối
Được sản xuất bằng phương pháp cưa dây, cưa nước hiện đại. Sản phẩm đá khối (đá block) của Công ty có độ liền khối, độ trắng cao đáp ứng mọi nhu cầu đá thủ công Mỹ nghệ, đá ốp lát...của khách hàng. 

Một số hình ảnh đá khối (block) của Công ty đang cung cấp trên thị trường:
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· Sản phẩm đá ốp lát nhân tạo cao cấp:

Công ty đang trong quá trình nghiên cứu dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo từ nguyên liệu đá trắng CaCO3. Đây là loại vật liệu sử dụng cốt liệu đá trắng (nguyên liệu được khai từ mỏ đá trắng sẵn có của công ty) kết dính bằng nhựa Polyester Resin và xi măng. Với kính thước đa dạng, thiết kế bề mặt và màu sắc theo ý muốn và các đặc tính cơ lý hóa cao. Sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Sản phẩm đá nhân tạo trở thành một loại nguyên vật liệu trang trí lý tưởng cho các công trình xây dựng nhà ở, công trình công cộng và các công trình công nghiệp .

Dự kiến nhà máy sẽ được đầu tư vào cuối năm 2010 và sản xuất ra sản phẩm vào giữa năm 2011.
HÌNH ẢNH MỘT SỐ MẪU SẢN PHẨM
	

	
	


	

	
	


· Dầu nhờn công nghiệp BP:
	· Dầu Turbine

· Dầu động cơ

· Dầu thủy lực

· Dầu cầu, hộp số

· Dầu bánh răng CN
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· Mỡ các loại.
· Thi công xây lắp khác:

· Thi công đường, giao thông, thủy lợi, công nghiệp và hạ tầng.
· Khoan nổ, bốc xúc mỏ.
· Kinh doanh bất động sản:
Nhận thấy đây là một lĩnh vực có nhiều tiềm năng nên Công ty đã bắt đầu xúc tiến với các cơ quan chức năng để tìm kiếm dự án đầu tư về văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở. 
7.2 Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm  
	TT
	DIỄN GIẢI
	Năm 2008
	Năm 2009
	% Tăng/giảm doanh thu năm 2009 so với 2008
	Hợp nhất năm 2009

	
	
	 Doanh thu 

(đồng)
	Tỷ trọng 
	Doanh thu (đồng)
	Tỷ trọng
	
	Doanh thu (đồng)
	Tỷ trọng

	1
	Doanh thu bán dầu mỡ nhờn
	-
	
	27.437.370.827
	82,21%
	-
	27.317.037.135
	82,15%

	2
	Doanh thu bán đá, gia công xẻ
	654.357.612
	37,52%
	5.936.903.400
	17,79%
	+ 807,3%
	5.936.903.400
	17,85%

	3
	Doanh thu hoạt động xây lắp (doanh thu làm đường chung)
	1.089.645.454
	62,48%
	-
	
	-
	-
	-

	
	Tổng cộng
	1.744.003.066
	100%
	33.374.274.227
	100%
	+ 1.813,7%
	33.253.940.535
	100%


 (Nguồn:BCTC đã kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty mới chỉ tập trung vào mảng bán đá và gia công đá xẻ cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, trong năm 2008, Công ty còn phát sinh một khoản doanh thu bất thường từ hoạt động xây lắp (thi công làm 2km đường vận hành mỏ trong khu công nghiệp Châu Quang – huyện Quỳ Hợp – tỉnh Nghệ An) và đã hoàn thành vào cuối năm 2008). 
Năm 2009, doanh thu của Công ty đã đạt được kết quả rất khả quan so với năm 2008, cụ thể: doanh thu năm 2009 tăng 18,07 lần so với năm 2008. Trong đó: doanh thu bán dầu mỡ nhờn chiếm tỷ trọng cao nhất (82,15%) trong tổng doanh thu của Công ty là do Công ty đã thực hiện ký kết là một trong những nhà phân phối chính thức sản phẩm dầu mỡ nhờn với Castrol Petco BP từ tháng 04/2009. Cộng vào đó, ngày 30/11/2009 Công ty đã có giấy phép và đi vào khai thác mỏ đá trắng CaCO3 tại khu vực Thung Xán, xã Liên Hợp và Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã góp phần đáng kể làm tăng doanh thu của mảng bán đá và gia công xẻ đá cho các đối tác trong nước (tăng 8,07 lần so với năm 2008) cũng như doanh thu của toàn Công ty. Trong thời gian tới, Công ty đã và đang xúc tiến với một số đối tác để xuất khẩu các sản phẩm đá xẻ ra thị trường nước ngoài như: Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc… 
Cơ cấu doanh thu các lĩnh vực kinh doanh chính Công ty năm 2008 và 2009
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7.3 Nguyên vật liệu
7.3.1 Nguồn nguyên vật liệu
Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất đá nhân tạo, bột calcium carbonate, đá xẻ là đá trắng CaCO3. Nguồn nguyên liêu này có nhiều ở trong nước, nhưng trữ lượng lớn tập trung ở hai tỉnh Nghệ An và Yên Bái.

Hiện nay, Công ty đã sở hữu một mỏ đá trắng có diện tích 16,07 ha với trữ lượng gấn 30 triệu tấn làm đá ốp lát và bột carbomate canxi, với thời hạn khai thác là 30 năm do Bộ Tài nguyên môi trường cấp tại Quyết định số: 2291/GP-BTNMT ngày 30/11/2009 được đánh giá chất lượng rất tốt đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào để cung cấp cho các nhà máy xẻ và nhà máy nghiền bột CaCO3. 
Nhựa nguyên sinh dạng lỏng (nhựa Polyester Resin) cũng là nguyên liệu chính chiếm 14,5% giá thành sản phẩm đá ốp lát nhân tạo. Đây là sản phẩm được chế biến từ dầu mỏ nên sự biến động của giá dầu thế giới có tác động rất lớn đến giá nhựa nguyên sinh Resin.

Còn mảng dầu nhờn BP, Công ty đóng vai trò là nhà phân phối, do đó mọi hoạt động kinh doanh thương mại hiện nay Công ty đều chủ động.
Mặt khác, do đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty là các hoạt động khai thác mỏ và bốc xúc đất đá. Do đó, nguyên vật liệu chủ yếu là nhiên liệu (xăng dầu) phục vụ cho hoạt động dịch vụ bốc xúc, vật liệu nổ phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ. 
Danh sách một số nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty

	STT
	Sản phẩm
	Nguồn gốc
	Nhà cung cấp

	1
	Dầu mỡ phụ
	Việt Nam
	BP Castrol

	2
	Polyester Resin và hóa chất
	Malaysia
	Công ty Engin

	3
	Vật liệu nổ
	Việt Nam
	Công ty vật liệu nổ Quốc phòng


Nguồn: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
7.3.2 Sự ổn định của các nguồn cung cấp

Nguồn nguyên liệu đá trắng được khai thác từ mỏ của Công ty, có trữ lượng và chất lượng cao. Vì vậy, nguyên nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy của Công ty là ổn định và lâu dài.
Phần lớn nhiên liệu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty được mua tại các tổ chức doanh nghiệp lớn, hoạt động ổn định trong những năm như:  Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty vật liệu nổ Quốc phòng...Do đó, nguồn cung cấp nguyên vật liệu của Công ty khá ổn định. 
Để có được nguồn cung cấp ổn định về các vật liệu, nhiên liệu đáp ứng được tiến độ thi công, Công ty đã có quan hệ hợp tác với các đối tác sản xuất, và nhà cung cấp nên đã tạo được nguồn cung khá ổn định trên cơ sở sự tin tưởng lẫn nhau trong thời gian qua.

7.3.3 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào luôn có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là các hoạt động khai thác mỏ và bốc xúc đất đá, nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nhiên liệu (xăng dầu) phục vụ cho hoạt động dịch vụ bốc xúc, vật liệu nổ phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ. Do đó, đơn giá thuốc nổ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm của Công ty. Trong giai đoạn gần đây, giá dầu trên thế giới luôn biến động theo chiều hướng tăng và những rủi ro về ngoại hối do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động mạnh cũng tác động mạnh tới giá cả nguyên liệu đầu vào, gây ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, doanh thu của Công ty. 
Mặt khác, Công ty là một trong những nhà phân phối chính của hãng BP, và bán sản phẩm theo đơn giá niêm yết của hãng quy định. Khi có sự thay đổi về giá, hãng BP sẽ thông báo cho đơn vị phân phối và thông báo giá niêm yết tới khách hàng tiêu dùng. 
Với những ảnh hưởng về giá nguyên vật liệu đầu vào, giá sản phẩm đầu ra, Công ty luôn tính toán đảm bảo dự trữ nguyên, nhiên liệu hợp lý, vừa tránh để tình trạng hàng tồn kho quá lớn đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
7.4 Chi phí kinh doanh
   Đơn vị tính: đồng

	TT
	Chi phí sản xuất

kinh doanh
	31/12/2008
	31/12/2009
(chưa hợp nhất)
	31/12/2009
(đã hợp nhất)

	
	
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT
	Giá trị
	%/DTT

	1
	Giá vốn hàng bán
	1.468.552.676
	84,2%
	26.547.561.754
	79,5%
	26.160.163.383
	78,7%

	2
	Chi phí tài chính
	391.536.796
	22,4%
	864.302.900
	2,6%
	910.608.439
	2,7%

	3
	Chi phí bán hàng
	-
	0%
	547.861.686
	1,6%
	558.204.067
	1,7%

	4
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	93.303.772
	5,3%
	2.123.412.710
	6,4%
	2.281.817.547
	6,9%

	
	Tổng cộng 
	1.953.393.244
	112%
	30.083.139.050
	90,1%
	29.910.793.436
	89,9%


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán  năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Chi phí sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu thuần do đặc thù ngành của Công ty. Năm 2008, tổng chi phí sản xuất kinh doanh chiếm 112% doanh thu thuần, trong đó chi phí về giá vốn hàng bán chiếm 84,2% doanh thu thuần. Năm 2009, theo số liệu hợp nhất, tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty chiếm 89,9% doanh thu thuần, giá vốn hàng bán chiếm 78,7% doanh thu thuần. 

Chi phí hoạt động tài chính chỉ chiếm 22,4% doanh thu thuần trong năm 2008, trong năm 2009 (theo số liệu hợp nhất) là 2,7%. Mặt khác, chi phí tài chính của Công ty năm 2009 (theo số liệu hợp nhất) giảm so với năm 2008 và chiếm tỷ nhỏ trong tổng chi phí cho thấy Công ty không vay nhiều để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu sử dụng vốn tự có.

Nhìn chung, qua các năm cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh trên doanh thu thuần được cải thiện theo hướng tích cực, tỷ lệ chi phí sản xuất kinh doanh so với doanh thu thuần năm 2009 (theo số liệu hợp nhất) giảm so với năm 2008, cho thấy Công ty có chính sách quản lý, biện pháp sử dụng chi phí hợp lý, hiệu quả… 

7.5 Trình độ công nghệ
Các sản phẩm bột đá siêu mịn được sản xuất từ hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, tự động hóa cao như: Cưa dây của Italy, máy đào Cat  345B, 330B, máy đào Komatsu, máy khoan thủy lực Furukawa, công nghệ nghiền bột của Đức...cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho khách hàng. Các sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ nghiền khô; Đá nguyên liệu được nghiền sơ qua hệ thống nghiền sàng sau đó được chuyển vào trống nghiền bi qua máy phân ly nhằm tạo ra sản phẩm có kích thước hạt mong muốn. 

 Đối với các dòng sản phẩm đá ốp lát nhân tạo được sản xuất trên các dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, tự động hóa, sử dụng công nghệ vật liệu mới mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm độc đáo, vượt trội so với đá tự nhiên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật làm vật liệu cho ngành công nghiệp xây dựng làm hài lòng yêu cầu của khách hàng. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên ưu thế vượt trội của sản phẩm đá ốp lát nhân tạo đó chính là bí quyết công nghệ về phối phụ gia, kết dính...tạo ra độ cứng vững cho khối đá, tạo ra nhiều màu sắc theo ý muốn.

Nhằm mục đích nâng cao tối đa năng suất khai thác mỏ, Công ty đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại của các hãng nổi tiếng thế giới như: Máy khoan thủy lực (FUKAWA); hệ thống máy của của ITALIA; các máy đào, máy xúc của CAT, KOMATSU... 

DANH SÁCH MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ CHÍNH CỦA CÔNG TY
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Nguồn gốc
	Nhà cung cấp
	Năm sản  xuất
	Năm đưa vào sử dụng

	1
	Máy đào Cat 330B
	Mỹ
	Hãng Catterpillar
	2001
	2007

	2
	Máy đào 345B
	Mỹ
	Hãng Catterpillar
	2003
	2007

	3
	Máy đào Komatsu PC220-3
	Nhật
	Cty Komatsu Việt Nam
	2001
	2007

	4
	Máy đào Komatsu PC200-8
	Nhật
	Cty Komatsu Việt Nam
	2008
	2008

	5
	Máy nén khí Dennyo
	Nhật
	Hãng Dennyo
	1998
	2007

	6
	Máy bơm trìm Matra Italia
	Italia
	Công ty Mantra
	2006
	2007

	7
	Máy nén khí Khai sơn
	Trung Quốc
	Công ty Thiên Hòa An
	2005
	2007

	8
	Máy nén khí TQ 2-6/5 động cơ 15 kw/380v
	Trung Quốc
	Công ty Thiên Hòa An
	2006
	2007

	9
	Máy phát hàn
	Nhật
	Công ty Thiên Hòa An
	2005
	2007

	10
	Máy phát điện 6,5kw
	Trung Quốc
	Công ty Thiên Hòa An
	2007
	2007

	11
	Tổ hợp máy xẻ đá
	Việt Nam
	Tập đoàn Hòa Phát
	2009
	2009


(Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ
7.6.1. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng:   

Công ty luôn quan tâm đến việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ngành nghề khai thác khoáng sản, bất động sản... trong đó tập trung vào các mục tiêu chính sau:

· Đảm bảo kiểm soát và duy trì chất lượng các sản phẩm phù hợp với những yêu cầu của khách hàng, các quy định của nhà nước và các quy định của Công ty.
· Khai thác, chế biến tiết kiệm và hợp lý tài nguyên khoáng sản có trong vùng mỏ.
· Liên tục cải tiến và nâng cấp thiết bị công nghệ.
· Đảm bảo phát triển bền vững về môi trường.

· Sự phát triển bền vững của Công ty luôn gắn với lợi ích của khách hàng, không ngừng nâng cao lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cho cổ đông.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, công ty đã duy trì quan điểm hệ thống chất lượng lấy khách hàng và sự phát triển bền vững trong khai thác và chế biến mỏ là trung tâm. Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hệ thống quản lý chất lượng luôn đáp ứng với những biến đông về vùng mỏ, những yêu cầu của khách hàng. Các sản phẩm do Công ty tạo ra được sự chấp thuận tốt của các khách hàng trong và ngoài nước, chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao và ổn định.

Các nội dung chủ yếu của hệ thống quản lý chất lượng của Công ty:

· Các quy trình khai thác, vận hành, chế biến các sản phẩm.

· Xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

· Các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật.

· Hệ thống máy móc phù hợp.

· Phân công trách nhiệm về giám sát chất lượng sản phẩm.

· Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của bộ phận chuyên trách.

Ngoài ra, Công ty cũng chuẩn bị tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 nhằm toàn diện hoá việc đảm bảo chất lượng trong tất cả các hoạt động của Công ty, dự kiến sẽ được áp dụng vào năm 2011.

7.6.2. Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty:
Công ty có bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) thuộc phòng kỹ thuật, bao gồm những cán bộ có đủ năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các phương pháp lý, hoá và trên nhiều chỉ tiêu khác nhau. Bộ phận này sẽ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm cả trên dây chuyền sản xuất và sản phẩm nhập kho, bảo đảm chất lượng sản phẩm luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu.
7.7 Hoạt động Marketing
Với phương châm “Gia tăng giá trị tài nguyên” & “Đồng hành cùng phát triển” chính là lợi thế về sản phẩm, dịch vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện phương châm trên, Công ty không ngừng áp dụng sáng kiến, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm như: Đối với các sản phẩm CaCO3 phải lựa chọn nguyên liệu tốt nhất về yêu cầu kỹ thuật, đầu tư công nghệ chế biến thế hệ mới hiện đại, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới đạt chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

· Hệ thống phân phối

Công ty xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống đại lý, hợp đồng đại lý được ký trực tiếp với Công ty và Công ty đảm bảo đưa sản phẩm trực tiếp đến từng địa bàn tiêu thụ. Ngoài việc bán hàng thông qua đại lý, Công ty còn tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp trực thuộc Phòng kinh doanh. Đội ngũ cán bộ này có nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời như cầu thị trường được phân công đảm nhiệm, duy trì và mở rộng thị trường. Công ty đã thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm tại các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan.
· Chính sách bán hàng

Công ty có chính sách khuyến khích Tổng đại lý bao tiêu sản phẩm, những khách hàng lớn thông qua hình thức khuyến mại..Bảo hành chất lượng sản phẩm của mình trong hai tháng đối với sản phẩm xi măng. 

· Chính sách giá cả

Với công nghệ hiện đại, suất đầu tư thấp, quản lý tiết kiệm chi phí sản xuất và kết hợp tốt các phương thức vận tải đa dạng, giảm được chi phí lưu thông. Từ đó, sản phẩm của Công ty có giá thành thấp hơn, giá bán hợp lý hơn so với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp khác.

· Chính sách khuyếch trương

Trong tương lai, Công ty phải cạnh tranh với tất cả các Công ty khác đang sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cacbonat canxi và xi măng trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời phải đối mặt với các chủng loại sản phẩm khác của các nước trong khu vực và thế giới mà không lệt huộc vào giá cả khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Vì vậy, Công ty đã có những chính sách tiêu thụ sản phẩm để tăng sức cạnh tranh như sau:

· Về khuyến mại: Đa dạng hóa hình thức khuyến mại, lành mạnh nhằm kích thích tiêu dùng nhưng đảm bảo được các quy định của Pháp luật. Mức khuyến mại được Công ty tính toán trên cơ sở chi phí sản xuất, khả năng thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Công ty và các quan hệ cung cầu trên từng địa bàn để định giá bán cho phù hợp.

· Về quảng cáo xúc tiến thương mại: Thực hiện quảng bá sản phẩm rộng rãi trên các thị trường với nhiều hình thức, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các loại sản phẩm của Công ty. Công ty có chiến lược giữ các khách hàng quen và phát triển thêm khách hàng mới. Ngoài ra, Công ty cũng tham gia các hội trợ triển lãm có uy tín trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu về sản phẩm của Công ty với người tiêu dùng trong nước và trong khu vực, đặc biệt là thị trường khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh việc tiêu thụ sản phẩm trong nước, Công ty còn xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài trong các giai đoạn tiếp theo khi nhu cầu sản phẩm trên thị trường trong nước đã trở nên bão hòa.

· Về dịch vụ bán hàng: Công ty thành lập một bộ phận chăm sóc khách hàng bao gồm cả hệ thống thông tin nhằm hướng dẫn khách hàng về giá cả, nơi phục vụ và thông báo cho khách hàng biết được sự khác nhau về đặc tính và chất lượng của cá loại sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn sử dụng sản phẩm của Công ty một cách hiệu quả nhất. Trong dịch vụ này, Công ty sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật, ứng dụng về các loại sản phẩm của Công ty và trả lời khách hàng hoặc thực hiện các dịch vụ nếu cần.

· Quảng bá thương hiệu

Để duy trì và gia tăng thị phần trên các địa bàn và doanh nghiệp hiện có, Công ty thường xuyên quảng bá thương hiệu bằng cách: đặt các pano quảng cáo tấm lớn, tài trợ biển quảng cáo cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc địa bàn tiêu thụ sản phẩm của Công ty; thực hiện quảng cáo trên các đài, báo, trên truyền hình trưng ương và địa phương đồng thời liên tục tham gia các Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm.
7.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
	· Biểu tượng logo của Công ty:
	



· Website của Công ty là: www.cavicosm.com
7.9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
	STT
	Nội dung hợp đồng
	Giá trị (VNĐ)
	Tên đối tác
	Thời gian thực hiện

	1
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	4.800.000.000
	Công ty Cavico Xây dựng Thủy điện
	2010

	2
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	8.400.000.000
	Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm
	2010

	3
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	3.600.000.000
	Công ty Cavico Điện lực và Tài nguyên
	2010

	4
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	3.600.000.000
	Công ty CP Xây dựng Năng lượng
	2010

	5
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	6.000.000.000
	Công ty Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng
	2010

	6
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	10.000.000.000
	Công ty TNHH TM&CN Hà An
	2010

	7
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	20.000.000.000
	Một số nhà máy Thủy điện, Xi măng, Nhiệt điện
	2010

	8
	Hợp đồng mua bán mỡ, dầu nhờn
	54.000.000.000
	Công ty VMEP (trung bình 4,5 tỷ đồng/tháng)
	2010

	9
	Hợp đồng bán đá
	10.000.000.000
	CTCP Thương mại và Công nghiệp Việt Phát
	2010

	10
	Hợp đồng bán đá
	9.600.000.000
	Công ty TNHH Tiến Độ
	2010

	11
	Hợp đồng bán đá
	5.000.000.000
	Công ty TNHH một thành viên OMYA
	2010

	12
	Hợp đồng bán đá
	5.000.000.000
	CTCP Thương mại Phúc Hưng
	2010


                                                              Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
Ghi chú: Đây là các hợp đồng nguyên tắc mà Công ty thực hiện ký kết với các đối tác vào đầu năm tài chính dựa trên nhu cầu tiêu thụ của các đối tác trong năm.
8. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
8.1  Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SX KD của công ty trong năm gần nhất                                                                                                                         
Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
(chưa hợp nhất)
	% Tăng/giảm của năm 2009 so với 2008
	Năm 2009

(đã hợp nhất)

	Tổng giá trị tài sản
	25.972.519.973
	45.247.149.731
	+ 74,2%
	50.333.479.125

	Doanh thu thuần
	1.744.003.066
	33.374.274.227
	+ 1.813,7%
	33.253.940.535

	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	275.450.390
	6.826.712.473
	+ 2.378,4%
	7.093.777.152

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	-167.052.544
	3.306.618.091
	-
	3.358.774.313

	Lợi nhuận khác
	260.067.765
	125.093.218
	- 51,9%
	125.093.218

	Lợi nhuận trước thuế
	93.015.221
	3.431.711.309
	+ 3.589,4%
	3.483.867.531

	Lợi nhuận sau thuế
	66.970.959
	2.799.136.830
	+ 4.079,6%
	2.842.165.713

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)
	-
	-
	-
	-


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Ghi chú: (*) Năm 2008 do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao  do Công ty mới đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng mỏ, Công ty chưa thực hiện việc trả cổ tức năm 2008. Với hai mảng hoạt động chính trong năm 2009, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả rất khả quan so với năm 2008, cụ thể: doanh thu thuần năm 2009 tăng 18,14 lần so với năm 2008, lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng 40,8 lần so với năm 2008. Nguyên nhân đạt được kết quả này là do:

· Tháng 04/2009, Công ty đã thực hiện ký kết là một trong những nhà phân phối chính thức sản phẩm dầu mỡ nhờn với Castrol Petco BP. Đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty trong năm 2009.

· Ngày 30/11/2009, Công ty đã có giấy phép và đi vào khai thác mỏ đá trắng CaCO3 tại khu vực Thung Xán, xã Liên Hợp và Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Trong năm 2009, Công ty mới thực hiện khai thác đá, bán đá nguyên liệu trong nước và gia công xẻ đá cho các đơn vị như: Công ty TNHH Liên Hiệp – Nghệ An, Công ty TNHH Tiến Độ, Công ty cổ phần Trung Đức,…chưa có hoạt động xuất khẩu đá xẻ ra thị trường nước ngoài. Trong tương lai, Công ty đã có kế hoạch phát triển sản phẩm: đá ốp lát, đá block, đá nguyên liệu…sang các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc…Đây sẽ là mảng mang lại doanh thu cao cho Công ty khi đi vào hoạt động. 

Với kết quả hoạt động kinh doanh cao của năm 2009, Công ty đã thông qua phương án chia cổ tức hai năm 2008 và 2009 là 8% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 số 02/NQ/ĐHĐCĐBT-CVCSM ngày 08/01/2010.
8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

· Thuận lợi

· Về sản phẩm đầu ra: Hiện nay các sản phẩm đá trắng như: đá Block, đá ốp lát, bột CaCO3 đang có giá trị kinh tế rất cao trong các ngành công nghiệp. Và nhu cầu sử dụng các sản phẩm này ngày càng tăng cao cả trong và ngoài nước. Dầu mỡ nhờn BP Castrol là thương hiệu được khách hàng ưu thích nên việc phát triển khách hàng mới có nhiều lợi thế.
· Công nghệ: Sở hữu các dây chuyền công nghệ khai thác, nghiền bột tiên tiến nhất trên thế giới như: Cưa dây của Italy, máy đào Cat  345B, 330B, máy đào Komatsu, máy khoan thủy lực Furukawa, công nghệ nghiền bột của Đức…

· Về các ưu đãi: Dự án nằm trong điạ bàn khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nên được hưởng ưu đãi về các chính sách thuế cũng như được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ Ngân hàng phát triển với lãi suất thấp.

· Thương hiệu: Là một thành viên của Cavico Việt Nam, Công ty được thừa hưởng nhiều từ giá trị thương hiệu của Cavico Việt Nam, một doanh nghiệp có tiếng và là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq - Hoa Kỳ.

· Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, đội ngũ CBCNV đều là những nhà lãnh đạo cao cấp, cán bộ trẻ, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. 

· Khó khăn

· Mặc dù có những thuận lợi nêu trên, tuy nhiên do chính sách, cơ chế Nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng tới tiến độ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, tiến độ xây dựng Nhà máy nghiền bột CaCO3 của Công ty. Điều này, ảnh hướng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh của toàn Công ty đã đặt ra đối với lĩnh vực khai thác mỏ. 

· Năm 2008, 2009 do tình hình lạm phát tăng cao, chính phủ điều chỉnh chính sách tài chính vĩ mô siết chặt tín dụng ngân hàng, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông nguồn vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.
9. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
9.1 Vị thế của công ty trong ngành
Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập bởi các cổ đông là các Công ty có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực khoáng sản và xây dựng ở Việt Nam như: Công ty CP Cavico Xây dựng cầu hầm, Công ty CP Cavico Xây dựng thủy điện, Công ty CP xuất khẩu và khai thác Khoáng sản Việt nam ( VIMICO ).

Là Công ty tiên phong trong lĩnh vực  khai thác và chế biến khoáng sản của Tập đoàn Cavico. Hiện nay, Công ty đang sở hữu 01 mỏ đá trắng CaCo3 tại khu vực Thung Xán, xã Liên Hợp và Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; với diện tích mỏ là 19,48 ha. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chủ chương, chính sách của Nhà nước. Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư xây dựng Nhà máy nghiền bột CaCO3 tại Lô C4, khu C, khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An trên diện tích 5,3481 ha.  

Hiện nay, Công ty đã và đang cung cấp sản phẩm đá ốp lát, đá block, đá nguyên liệu cho một số đối tác trong nước như: Công ty TNHH Liên Hiệp – Nghệ An, Công ty TNHH Tiến Độ, Công ty cổ phần Trung Đức… và kế hoạch năm 2010 sẽ phát triển thị trường sang các nước như: Ấn độ, Hàn Quốc, Trung Quốc…   

Bên cạnh đó, Công ty còn là nhà phân phối chính thức dầu mỡ nhờn của Công ty Castrol BP Petco trên toàn quốc. Và hiện nay Công ty đang đảm nhận là nhà cung cấp chính cho các Công ty trong hệ thống Cavico, các thủy điện như: Thủy điện Tây Ninh, Thủy điện Buôn Tua Sarh, Nhiệt điện Quảng Ninh, Xi măng Tuyên Quang, tập đoàn Dong Fang (Trung Quốc), Công ty TNHH Mai Linh Sài Gòn…Năm 2010, Công ty chính thức là Đại diện phân phối chính các sản phẩm BP Castrol tại thị trường nước CHNCND Lào.
9.2 Triển vọng phát triển của ngành
Việc tài nguyên khoáng sản ngày càng khan hiếm, các ngành công nghiệp trở lên phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Do đó, nhu cầu sử dụng các nguyên vật liệu làm chất phụ gia, ngành công nghiệp: dược phẩm, mỹ phẩm, sơn; trang trí nội thất… ngày càng tăng cao.

· Về sản phẩm đá ốp lát, đá mỹ nghệ: Sản phẩm này có giá trị kinh tế cao, tạo ra các công trình mang tính chất nghệ thuật đặc trưng, độ bền cao của màu đá trắng tự nhiên. 

· Về thị trường bột đá CaCO3:

· Bột đá vôi là một trong những vật liệu có nhiều chức năng và quan trọng nhất trên thế giới với hàng trăm ứng dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp chủ chốt. 
· Với ứng dụng của bột đá vôi, hiện nay nhu cầu sử dụng bột đá CaCO3 siêu mịn và đá định hình ngày càng lớn cùng với xu thế phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. ở Việt Nam cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp nhựa, giấy, cao su, dược, khoan thăm dò mỏ dầu…nhu cầu tiêu thụ bột đá vôi của thị trường trong nước là rất lớn, đặc biệt đối với các sản phẩm bột đá cao cấp ( độ mịn <10 micron ) đa số còn phải nhập khẩu.
· Với đặc thù là vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng dân dụng, công trình công cộng như: hệ thống ga tầu, điện ngầm... các dòng sản phẩm đá nhân tạo cao cấp sẽ được sử dụng để thay thế đá tự nhiên có nhiều khuyết điểm như: độ đồng nhất, độ cứng, tính đa dạng màu sắc, kích thước... Trong tương lai, Công ty sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh cung cấp đá nhân tạo cao cấp trong nước và trên thế giới. Việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới và đưa công nghệ vào sản xuất, Công ty nói riêng và toàn ngành nói chung sẽ đáp ứng được chất lượng cũng như chủng loại của sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của đối tác.
· Về hoạt động thương mại: Năng lượng ngày càng khan hiếm, việc sử dụng năng lượng dầu mỏ vào các ngành công nghiệp, khoa học trên thế giới càng tăng cao. Để nắm bắt thời cơ đó, Công ty đã nhận làm nhà phân phối dầu mỡ nhờn cho Công ty TNHH Petco BP. Hiện nay, Công ty là một trong trong số ít các nhà phân phối dầu mỡ nhờn có doanh số cao và là nhà cung cấp uy tín, chất lượng tới khách hàng trong và ngoài nước. Trong thời gian tới được sự ủy quyền của hàng dầu nhờn Petco BP phát triển thị trường Lào, với đặc điểm của thị trường Lào đầy tiềm năng (Khu công nghiệp, hệ thống mỏ lớn, phương tiện vận tải nhiều...) sẽ đem lại cho công ty doanh thu và hiệu quả tăng đột biến.
Như vậy, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ ngành đá trắng trên thị trường trong nước và trên thế giới ngày càng tăng. Với việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới và đưa công nghệ vào sản xuất, Công ty nói riêng và toàn ngành nói chung sẽ đáp ứng được chất lượng cũng như chủng loại của sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của đối tác.

9.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Là một công ty trẻ nhưng Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản & Công nghiệp (CavicoSM) có may mắn được thừa hưởng những thành tựu của Công ty Cavico Việt Nam trong phương thức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh nên ngay từ những ngày đầu thành lập CavicoSM đã rất chủ động trong mọi hoạt động của mình.

Để đạt được những thành công trong SXKD, Công ty đã đưa ra những định hướng phát triển chiến lược, cụ thể như sau:

· Tiếp tục phát huy tinh thần hăng say lao động của đội ngũ CBCNV toàn Công ty. Quyết tâm trong một thời gian ngắn sẽ đưa các phòng ban và dự án vào hoạt động một cách chuyên nghiệp, có quy củ.

· Mở rộng tối đa ngành nghề kinh doanh mà bước đầu là tìm kiếm thêm nhiều nguồn khoáng sản đưa vào danh mục khai thác, sản xuất. Cho ra đời hệ thống sản phẩm có chất lượng hoàn hảo nhất.

· Mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực và thế giới. Cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất của toàn Công ty.

· Tiếp tục phát triển tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu, lợi nhuận...không ngừng nâng cao công tác đầu tư trang thiết bị, duy trì công tác đào tạo nguồn nhân lực.

· Phát triển CavicoSM thành một thương hiệu mạnh trong ngành công nghiệp khai khoáng.

Với phân tích về triển vọng phát triển ngành như trên thì định hướng phát triển của Công ty là phù hợp với chính sách Nhà nước và xu thế chung trên thế giới. Nó giúp Công ty đáp ứng được nhu cầu phát triển trong nước và luôn sẵn sàng hội nhập với nền kinh tế thế giới.
10. Chính sách đối với người lao động
10.1 Số lượng người lao động trong công ty
Tại thời điểm 31/12/2009, tổng số lao động trong Công ty là 62 người, trong đó có 7 nữ và 55 nam. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:
	LOẠI LAO ĐỘNG
	SỐ LƯỢNG (Người)

	· Kỹ sư, cao đẳng
	19

	· Trung cấp
	5

	· Công nhân kỹ thuật
	32

	· Lao động phổ thông
	6


                                            Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
10.2 Chính sách chế độ đối với người lao động

Công ty luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của pháp luật lao động. Mức lương và thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khen thưởng xứng đáng với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động và tăng doanh thu cho Công ty.
Bên cạnh yêu cầu cao khi tuyển dụng lao động mới, Công ty cũng luôn luôn chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực hiện có. Ngoài ra, Công ty cũng chủ động đều đặn và liên tục tổ chức, xây dựng các khóa đào tạo thích hợp trong và ngoài nước cho cán bộ để thực hiện chương trình chuẩn hóa năng lực cán bộ.

11. Chính sách cổ tức 
Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau:

· Công ty chỉ được chi trả cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

· Cổ đông được chia cổ tức tương đương với phần vốn góp và tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

· Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. 
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 số 02/NQ/ĐHĐCĐBT-CVCSM ngày 08 tháng 01 năm 2010 đã thông qua phương án chia cổ tức hai năm 2008 và 2009 là 8%. Công  ty dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2008 và 2009 cho các cổ đông vào quý 2/2010.
12. Tình hình hoạt động tài chính

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

· Trích khấu hao TSCĐ:

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và khấu hao lũy kế:
· Nguyên giá tài sản cố định được phản ánh theo giá trị thực tế.

· Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Cụ thể:
	Nhóm tài sản cố định
	Số năm khấu hao

	Máy móc thiết bị
	2 – 7

	Phương tiện vận tải
	3 – 6

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	3 – 4


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Chi phí khấu hao TSCĐ các năm như sau                                                                                          
 Đơn vị tính: đồng

	NĂM
	31/12/2008
	31/12/2009
(chưa hợp nhất)
	31/12/2009 

(đã hợp nhất)

	Chi phí khấu hao trong năm
	837.958.262
	945.586.633
	945.586.633


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Mức lương bình quân:

	NĂM
	2008
	2009

	Tổng quỹ lương (đồng)
	2.074.283.260
	2.452.388.660

	Mức lương bình quân/tháng (đồng/người/tháng)
	2.980.000
	3.296.000


(Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)

Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tăng trưởng đều qua các năm chứng tỏ chính sách đãi ngộ đối với người lao động và hiệu quả sử dụng lao động của Công ty là rất tốt. 
· Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào báo cáo tài chính đã kiểm toán 2009 Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.

· Các khoản phải nộp theo luật định
· Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng dịch vụ như sau:
	Dịch vụ
	Thuế suất

	Doanh thu xây lắp
	10%

	Bán vật tư
	5


· Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Năm 2009, Công ty được giảm 30% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong năm và được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010 theo Thông tư 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
         Đơn vị tính: đồng

	NĂM
	31/12/2008
	31/12/2009

(chưa hợp nhất)
	31/12/2009
(đã hợp nhất)

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	26.044.262
	632.574.479
	641.701.818


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Các loại thuế khác:
Ngoài ra, các loại thuế, phí khác Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.
· Trích lập các quỹ theo luật định:

Công ty thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ dựa trên cơ sở lợi nhuận hàng năm và kế hoạch phát triển của Công ty. 
Mức trích cho từng quỹ được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 không cao nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, HĐQT đã phê duyệt tại tờ trình số 01 T.Tr/CVCSM-2010 ngày 07/01/2010 của Ban Giám đốc về việc tạm trích lập các quỹ như sau:
                                                                                                               Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ
	Số tạm trích năm 2009

	Quỹ đầu tư phát triển
	10%
	304.910.779

	Quỹ dự phòng tài chính 
	5%
	152.455.389

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
	10%
	304.910.778


Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2009 (chưa hợp nhất và đã hợp nhất): 

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2009

(chưa hợp nhất)
	31/12/2009

(đã hợp nhất)

	Quỹ đầu tư phát triển
	304.910.779
	304.910.779

	Quỹ dự phòng tài chính 
	152.455.389
	152.455.389

	Quỹ khen thưởng và phúc lợi 
	304.910.778
	304.910.778


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Ghi chú: Mức tạm trích các quỹ nêu trên sẽ được HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 dự kiến được tổ chức vào ngày 27/04/2010.
· Tình hình công nợ hiện nay

· Các khoản phải thu:                      
                                                    Đơn vị tính: đồng
	CHỈ TIÊU
	31/12/2008
	31/12/2009
(chưa hợp nhất)
	31/12/2009

(đã hợp nhất)

	I. Các khoản phải thu ngắn hạn
	3.333.554.642
	12.518.413.411
	16.981.420.029

	1. Phải thu của khách hàng
	1.249.700.000
	10.001.466.138
	14.145.343.338

	2. Trả tr​ước cho ngư​ời bán
	1.990.154.642
	2.117.358.113
	2.436.487.531

	3. Phải thu khác
	93.700.000
	399.589.160
	399.589.160

	II. Các khoản phải thu dài hạn
	218.545.000
	1.092.020.000
	1.092.020.000

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	-
	6.975.000
	6.975.000

	2. Phải thu dài hạn khác
	218.545.000
	1.085.045.000
	1.085.045.000

	Tổng cộng
	3.552.099.642
	13.610.433.411
	18.073.440.029


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Từ tháng 4/2009, Công ty tập trung chủ yếu ở mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn Petco BP. Đồng thời, sau khi có giấy phép khai thác mỏ đá ở Nghệ An (ngày 30/11/2009), Công ty có khai thác và xuất bán đá cho CTCP Thương mại và Công nghiệp Việt Phát. Do đó, các khoản phải thu khách hàng của Công ty năm 2009 tăng cao so với năm 2008. Cụ thể:
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Đối tượng
	31/12/2008
	31/12/2009

	1
	Cty CP Cavico XD Cầu hầm
	866.500.000
	744.713.814

	2
	Cty CP Cavico XD Thủy điện
	-
	425.063.089

	3
	Cty CP Cavico Khai thác mỏ& XD
	-
	719.471.953

	4
	Cty CP Cavico Điện lực & Tài Nguyên
	-
	352.925.068

	5
	Cty CP Xây dựng năng lượng
	-
	1.091.791.881

	6
	Cty CP Cavico Giao Thông
	-
	161.596.030

	7
	Trung tâm phân phối Bắc Miền Trung
	-
	243.971.985

	8
	Cty CP XD TM&DV Thảo Nam
	-
	732.120.897

	9
	Cty CP TNHH TM DV Đại Vạn Thành
	-
	200.000.275

	10
	VPĐD  Tập đoàn điện lực Dongfeng
	-
	210.450.460

	11
	VPĐD  Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh
	-
	135.163.626

	12
	Cty CP SX Vật liệu XD Thành Công III
	-
	87.063.757

	13
	Cty CP XD Thủy Lợi 42
	-
	166.781.188

	14
	Cty TNHH Quang Long
	20.000.000
	20.000.000

	15
	Cty CP TM & CN Việt Phát
	-
	4.114.980.000

	16
	Các đối tượng khác
	363.200.000
	595.372.115

	
	Tổng cộng
	1.249.700.000
	10.001.466.138


(Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Đối với các khoản phải thu dài hạn của Công ty thì khoản phải thu dài hạn khác chiếm tỷ trọng cao trong tổng các khoản phải thu dài hạn của Công ty. Trong năm 2009, Công ty đã hạch toán tiền bán máy móc thiết bị cho CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm là 866.500.000 đồng từ khoản phải thu ngắn hạn sang khoản phải thu dài hạn khác. Do đó, khoản phải thu dài hạn khác của Công ty năm 2009 tăng so với năm 2008, đồng thời giảm khoản phải thu ngắn hạn của CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm. Cụ thể:
Đơn vị tính: đồng

	Đối tượng
	31/12/2008
	31/12/2009

	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	218.545.000
	1.085.045.000

	Tổng cộng
	218.545.000
	1.085.045.000


(Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Các khoản phải trả:
                                                                                         Đơn vị tính: đồng
	STT
	Khoản mục
	31/12/2008
	31/12/2009
	Hợp nhất năm 2009

	I
	Nợ ngắn hạn
	4.286.784.514
	17.730.023.095
	22.773.323.606

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	1.804.417.000
	8.881.319.513
	13.841.319.513

	2
	Phải trả người bán
	314.381.952
	5.852.559.088
	5.816.016.561

	3
	Người mua trả tiền trước
	1.020.000.000
	222.096.494
	225.516.494

	4
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	26.044.262
	662.472.741
	671.600.080

	5
	Phải trả công nhân viên
	802.969.117
	1.354.426.818
	1.461.647.818

	6
	Chi phí phải trả
	46.661.083
	87.493.312
	87.493.312

	7
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	272.311.100
	364.744.351
	364.819.050

	8
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	304.910.778
	304.910.778

	II
	Nợ dài hạn
	-
	1.096.069.625
	1.096.069.625

	1
	Vay và nợ dài hạn
	-
	1.096.069.625
	1.096.069.625

	
	Tổng cộng
	4.286.784.514
	18.826.092.720
	23.869.393.231


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009  của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Tại thời điểm 31/12/2009, tình hình nợ vay của Công ty như sau:
· Vay ngắn hạn: 8.086.560.013 đồng

· Vay dài hạn: 1.096.069.625 đồng
· Vay dài hạn đến hạn trả: 794.759.500 đồng
· Chi tiết các khoản vay ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2009:
· Vay ngắn hạn ngân hàng:
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Ngân hàng cho vay
	Lãi suất

(%/tháng)
	Dư nợ đến  31/12/2009
	Kỳ hạn vay

(tháng)
	Hình thức đảm bảo

	1
	Ngân hàng NNo&PTNT Hoàng Quốc Việt
	0,667%
	3.849.999.188
	3
	Tài sản

	2
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
	0,667%
	1.800.000.000
	10
	Tài sản

	
	Tổng cộng
	5.649.999.188
	
	


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008 và năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Vay ngắn hạn các bên liên quan:
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đối tượng cho vay
	Lãi suất

(%/tháng)
	Dư nợ đến  31/12/2009
	Kỳ hạn vay

(tháng)
	Hình thức đảm bảo

	1
	CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện
	0%
	300.000.000
	6
	Tín chấp

	2
	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	0%
	30.000.000
	3
	Tín chấp

	
	Tổng cộng
	
	330.000.000
	
	


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008 và năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Vay ngắn hạn các đối tượng khác:
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đối tượng cho vay
	Dư nợ đến  31/12/2009
	Hình thức đảm bảo

	1
	Phan Tuấn Minh
	200.000.000
	Tín chấp

	2
	Trần Thanh Hải
	1.013.940.000
	Tín chấp

	3
	Đặng Thùy Dung
	500.000.000
	Tín chấp

	4
	Trần Thanh Hữu
	150.540.000
	Tín chấp

	5
	Nguyễn Hữu Trung
	150.000.000
	Tín chấp

	6
	Đối tượng khác
	92.080.825
	Tín chấp

	
	Tổng cộng
	2.106.560.825
	


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008 và năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Chi tiết các khoản vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2009:

Đơn vị tính: đồng

	TT
	Đối tượng cho vay
	Lãi suất

(%/tháng)
	Dư nợ đến  31/12/2009
	Kỳ hạn vay

(tháng)
	Hình thức đảm bảo

	1
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
	0,875%
	1.375.000.000
	48
	Tài sản

	2
	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	0,875%
	515.829.125
	36
	Tài sản

	
	Tổng cộng
	1.890.829.125
	
	


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008 và năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
· Bên cạnh các khoản vay và nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ ngắn hạn của Công ty thì khoản phải trả người bán cũng chiếm tỷ lệ cao. Trong năm 2008, Công ty đang trong qua trình thăm dò mỏ đá ở Quỳ Hợp – Nghệ An và cũng đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng mỏ nên chưa phát sinh nhiều công nợ đối với người bán. Năm 2009, các khoản phải trả người bán phát sinh tăng so với năm 2008 là do năm 2009, Công ty thực hiện phân phối sản phẩm dầu mỡ nhờn Petco BP, đồng thời đã đưa Nhà máy xẻ vào hoạt động. Do đó, các khoản phải trả khách hàng năm 2009 tăng cao so với năm 2008, trong đó khoản phải trả Công ty CP Xuất khẩu & Khai thác Khoáng sản Việt Nam là lớn nhất (đối tác cung cấp dầu mỡ nhờn). Cụ thể:
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Đối tượng
	31/12/2008
	31/12/2009

	1
	Công ty  TNHH Long Hường
	43.209.600
	-

	2
	Công ty TNHH Phước Thủy
	19.990.038
	4.990.038

	3
	CTCP Thủy Lực
	20.336.300
	20.336.300

	4
	CTCP Cơ khí ô tô Nghệ An
	11.411.620
	11.411.620

	5
	Xưởng xẻ đá
	87.639.800
	-

	6
	Lê Thị Thủy
	-
	47.428.000

	7
	CTCP Cavico XD Thủy điện
	-
	390.000.000

	8
	CTCP XK & KT Khoáng sản VN
	-
	3.941.642.040

	9
	Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh
	-
	301.659.650

	10
	Công ty TNHH TM DV Đại Vạn Thành
	-
	14.489.970

	11
	Công ty TNHH Thái Hoàng Sơn
	-
	36.556.877

	12
	DNTN Cơ khí Nhân Độ
	-
	65.813.250

	13
	Công ty TNHH 1thành viên TM&CN Hà An
	-
	134.603.957

	14
	Công ty TNHH TM DV SX Tân Hoàng Huy
	-
	100.000.189

	15
	Các đối tượng khác
	131.794.594
	783.627.197

	
	Tổng cộng
	314.381.952
	5.852.559.088


Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
12.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	Năm 2008
	Năm 2009 

(chưa hợp nhất)
	Năm 2009 

(đã hợp nhất)

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	
	

	· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	Lần
	2,30
	1,35
	1,28

	· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ – Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn


	Lần
	1,73
	1,08
	1,04

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	
	

	· Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	%
	16,51
	41,61
	47,42

	· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	%
	19,77
	71,25
	90,20

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	
	

	· Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân


	Vòng
	0,60
	7,28
	6,69

	· Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	%
	6,71
	73,76
	66,07

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	3,84
	8,39
	8,55

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
	%
	0,31
	11,64
	11,81

	· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
	%
	0,26
	7,86
	7,45

	· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	· 9,58
	   9,91
	10,10


(Nguồn: BCTC đã  kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Ghi chú: Công ty thành lập từ ngày 03/10/2007 nên báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty là báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 03 tháng 10 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.
13. Hội đồng quản trị,  Ban Giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
· Hội đồng quản trị
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Trần Thanh Hải
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Phạm Minh Phúc
	Phó chủ tịch HĐQT

	3
	Đặng Minh Toàn
	Ủy viên HĐQT

	4
	Trương Xuân Đoàn
	Ủy viên HĐQT

	5
	Trần Thanh Hiệp
	Ủy viên HĐQT


· Ban giám đốc

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Trần Thanh Hiệp
	Tổng Giám đốc Công ty

	2
	Nguyễn Hữu Trung
	Phó Tổng Giám đốc Công ty


· Ban kiểm soát

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Hữu Chung
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Chu Thị Thúy Hồng
	Ủy viên Ban kiểm soát

	3
	Trương Kim Thanh
	Ủy viên Ban kiểm soát


· Kế toán trưởng

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	Kế toán trưởng


SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT 
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 15/12/1963
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


: 012511432
· Quê quán


: Hạnh Lâm – Thanh Chương – Nghệ An
· Địa chỉ thường trú            : Lô 18 TT4, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam
· Dân tộc


: Kinh
· Trình độ văn hóa

: 10/10
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư, Thạc sỹ
· Điện thoại


: 04.37584419
· Quá trình công tác

:
	Thời gian
	Chức vụ

	1986 - 1995
	Giáo viên Học viện Kỹ thuật quân sự

	1995 - 2003
	Kỹ sư tại Công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng

	2003 – 4/2007
	Phó Tổng Giám đốc Cavico Việt Nam

	4/2007 – 10/2008
	Tổng Giám đốc Cavico Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Cavico Khoáng sản và Công nghiệp

	10/2008 - nay
	Chủ tịch Hội đồng thành viên Cavico Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Cavico Khoáng sản và Công nghiệp


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

· Chủ tịch Hội đồng thành viên Cavico Việt Nam

· Chủ tịch HĐQT Cavico Xây dựng thủy điện

· Chủ tịch HĐQT Cavico Xây dựng Cầu hầm

· Số cổ phần nắm giữ
: 388.600 cổ phần, chiếm  6,82% vốn điều lệ
Trong đó:  
·  Sở hữu cá nhân: 388.600 cổ phần (tương ứng 6,82% vốn điều lệ)
· Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần (tương ứng 0% vốn điều lệ)
· Người có liên quan
:

· Bà: Nguyễn Tuyết Nhung

· Quan hệ: Vợ

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.
· Bà: Trần Thị Thanh Hoa
· Quan hệ: Chị ruột
· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
2. Ông Phạm Minh Phúc – Phó chủ tịch HĐQT 
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 28/09/1977
· Nơi sinh


: Hải Dương
· Số CMND


: 012936412
· Quê quán


: Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương
· Địa chỉ thường trú

: Tổ 23 Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư
· Điện thoại


: 04.37684020
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	08/2000 – 07/2003
	Đội phó kỹ thuật Công ty cầu 7

	08/2003 – 07/2004
	Phó Quản lý dự án BuônKuop 

	08/2004 – 02/2006
	Quản lý dự án BuônKuop

	03/2006 – 11/2006
	Phó Giám đốc Công ty Cavico Cầu hầm

	12/2006 – 09/2008
	Giám đốc Công ty Cavico Cầu hầm

	10/2008 – 05/11/2009
	Tổng Giám đốc Cavico Việt Nam

	05/11/2009 - Nay
	Phó Tổng Giám đốc Cavico Việt Nam


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

· Phó Tổng Giám đốc Cavico Việt Nam

· Phó Chủ tịch HĐQT Cavico Xây dựng Cầu hầm

· Chủ tịch Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ

· Số cổ phần nắm giữ
: 289.110 cổ phần, chiếm 5,07 % vốn điều lệ
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 70.000 cổ phần (tương ứng 1,23% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện của CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ: 219.110 cổ phần (tương ứng 3,84% vốn điều lệ)
· Người có liên quan
:

· Ông: Phạm Minh Hậu

· Quan hệ: Em ruột
· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 25.000 cổ phần, chiếm 0,44% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
3. Ông Đặng Minh Toàn – Ủy viên HĐQT 
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 19/06/1974
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


:011669908
· Quê quán


: Số 10 ngõ 43 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
· Địa chỉ thường trú

: Số 10 ngõ 43 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân 
· Điện thoại


: 04.37854419
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	1995 - 1996
	Kế toán tại Công ty Venture International (Lào)

	1996 - 1997
	Kế toán tại Công ty liên doanh Westlake Residency

	1997 - 2001
	Kế toán trưởng Công ty liên doanh Tapbo – Lũng Lô

	2002 - 2007
	Giám đốc Công ty TNHH SX & TM Việt Phát

	2007 – 09/2008
	Phó giám đốc Công ty CP Cavico XD Cầu hầm

	10/2008 - Nay
	Giám đốc Công ty CP Cavico XD Cầu hầm


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu hầm

· Số cổ phần nắm giữ
: 1.042.799 cổ phần, chiếm 18,29% vốn điều lệ
Trong đó:  

·  Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần (tương ứng 0,35% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện của CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm: 1.022.799 cổ phần (tương ứng 17,94% vốn điều lệ)

· Người có liên quan


:
-
Bà: Đặng Thị Mùi 

-
Quan hệ: Mẹ ruột

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 30.000 cổ phần, chiếm 0,53% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
4. Ông Trương Xuân Đoàn - Ủy viên HĐQT
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 19/08/1975
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


: 011803598
· Quê quán


: Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
· Địa chỉ thường trú

: Bến Trung, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân 
· Điện thoại


: 04.37686440
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	08/1997 – 01/2001
	Kế toán trưởng công trình thủy điện Đami – Công ty liên doanh Tapbo – Lũng Lô

	01/2001 – 10/2001
	Kế toán trưởng công trình đường Hồ Chí Minh - Phước Sơn – Quảng Nam

	11/2001 – 09/2002
	Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Đ13 – Nghệ An

	10/2002 – 08/2003
	Quản lý dự án thủy điện Sê San 3A – Gia Lai

	09/2003 – 10/2005
	Phó Giám đốc Công ty TNHH Cavico Việt Nam Khai thác Mỏ và Xây dựng – Quản lý dự án Núi Béo – Quảng Ninh

	11/2005 - Nay
	· Giám đốc Công ty CP Cavico Xây dựng thủy điện

· Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Xây dựng thủy điện


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Cavico Xây dựng Thủy Điện.

· Số cổ phần nắm giữ
: 455.000 cổ phần, chiếm  7,98% vốn cổ phần
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 150.000 cổ phần (tương ứng 2,63% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện của CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện: 305.000 cổ phần (tương ứng 5,35% vốn điều lệ)

· Người có liên quan: 
· Bà: Lê Thị Phương Diệp

· Quan hệ: Vợ

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 12.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
5. Ông Trần Thanh Hiệp – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 23/07/1980
· Nơi sinh


: Nghệ An
· Số CMND


: 013210007
· Quê quán


: Thanh Chương, Nghệ An
· Địa chỉ thường trú            : Số 296 ngõ 58, tổ 5, Thanh Xuân, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư 
· Điện thoại


: 04.37875441
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	2003 - 2004
	Chuyên viên chính phòng kế hoạch – kỹ thuật CTCP Cavico Xây dựng cầu hầm

	2004 - 2005
	Chuyên viên chính phòng kế hoạch Công ty TNHH Cavico Việt Nam

	2005 - 2006
	Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam

	2007 – nay
	Tổng Giám đốc CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

· Số cổ phần nắm giữ
: 1.129.677 cổ phần, chiếm 19,82% vốn điều lệ
Trong đó:  

·  Sở hữu cá nhân: 132.177 cổ phần (tương ứng 2,32% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện của CTCP Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam: 997.500 cổ phần (tương ứng 17,50% vốn điều lệ)

· Người có liên quan: 

· Bà: Vũ Thị Thùy Linh

· Quan hệ: Vợ

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
· Ông: Trần Thanh Diệu

· Quan hệ: Anh ruột

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ
· Bà: Trần Thị Thu Hiền 

· Quan hệ: Chị ruột

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
6. Ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty 
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 01/09/1976
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


: 011895175
· Quê quán


: Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
· Địa chỉ thường trú            : Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội

· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 10/10
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế
· Điện thoại


: 04.37875441
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	1998 - 2001
	Kế toán Công ty Tapbo – Lũng Lô, Bộ Quốc phòng

	2001 - 2002
	Phó phòng kế toán Công ty TNHH Cavico Xây dựng Cầu hầm

	2002 - 2006
	Kế toán trưởng Công ty TNHH Cavico Xây dựng Cầu hầm

	2006 - 2008
	Phó phòng tài chính Tổng Công ty Cavico Việt Nam

	06/2008 – 08/2009
	· Trưởng phòng tài chính đầu tư 

· Phó Giám đốc phụ trách tài chính – kinh doanh Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Số cổ phần nắm giữ
: 25.000 cổ phần, chiếm  0,44% vốn điều lệ
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần (tương ứng 0,44% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần (tương ứng 0% vốn điều lệ)

· Người có liên quan: 
· Bà: Đỗ Thị Thanh Huyền

· Quan hệ: Vợ       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Ông: Nguyễn Văn Thanh

· Quan hệ: Bố đẻ       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Bà: Phạm Thị Tám

· Quan hệ: Mẹ đẻ       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Bà: Nguyễn Thị Thu

· Quan hệ: Em ruột       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Ông: Nguyễn Hữu Kiên

· Quan hệ: Em ruột       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
7. Ông Nguyễn Hữu Chung – Trưởng Ban kiểm soát
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 15/06/1965
· Nơi sinh


: Nghệ An
· Số CMND


: 012465363
· Quê quán


: Thanh Chương, Nghệ An
· Địa chỉ thường trú

: Số 10, ngách 12/3 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 76 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Giáo viên Hóa
· Điện thoại


: 04.37875441
· Quá trình công tác

:
	Thời gian
	Chức vụ

	1993 - 2002
	Ở nước ngoài (Ở Đức) 

	2002 - 2006
	VP Đại học kiến trúc Hà Nội

	2006 - 2007
	Trưởng phòng Cty CP Sông Hồng

	2007 - Nay
	Phòng TC – HC – NS Cty Cavico XD Cầu hầm


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

· Số cổ phần nắm giữ
: 5.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần (tương ứng 0,09% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần (tương ứng 0% vốn điều lệ)

· Người có liên quan

: 
· Bà: Trần Thị Thu Hiền 

· Quan hệ: Vợ

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
8. Bà Chu Thị Thúy Hồng - Ủy viên Ban kiểm soát
· Giới tính


: Nữ
· Ngày sinh


: 20/08/1960
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


: 010118647
· Quê quán


: Thủy An – Tp.Huế - Thừa Thiên Huế
· Địa chỉ thường trú

: Số 34/97, Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: Đại học
· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân kinh tế 
· Điện thoại


: 04.37875441

· Quá trình công tác

:
	Thời gian
	Chức vụ

	T5/1982 - 1995
	Kế toán tổng hợp XN Đá hoa Granito Hà Nội

	1995 -  T4/2001
	Kế toán trưởng – XN Bê tông An Dương – Sông Đà 15

	T5/2001 – T10/2003
	Kế toán tổng hợp – XN 905 – Cty Sông Đà 9

	T11/2003 – T3/2006
	Kế toán trưởng – XN xây lắp số 2 – Cty CP ĐT PT HT & XD Sông Đà

	T3/2006 – T3/2008 
	Kế toán tổng hợp Cavico XD Cầu hầm

	T3/2008 - Nay
	Kế toán tổng hợp Cavico XD Thủy Điện


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Số cổ phần nắm giữ
: 3.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần (tương ứng 0,05% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần (tương ứng 0% vốn điều lệ)

· Người có liên quan

: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
9. Bà Trương Kim Thanh - Ủy viên Ban Kiểm soát
· Giới tính


: Nữ
· Ngày sinh


: 04/06/1979
· Nơi sinh


: Hà Nội
· Số CMND


: 011835902
· Quê quán


: Hà Nội
· Địa chỉ thường trú

: Số 25B, Ngõ 242 Đường Nghi Tàm, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Đại học
· Điện thoại


: 04.37875441
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	2000 - 2002
	Kế toán Công ty TNHH Phụ tùng vận tải

	2002 - 2003
	Kế toán CTCP Xây dựng công trình giao thông 1

	2003 - 2004
	Kế toán CTCP Đầu tư phát triển xây dựng

	2004 - 2006
	Kế toán trưởng Công ty TNHH Đức Nam Long

	2006 – 2007
	Kế toán CTCP Xây dựng công trình 1

	2007 – nay
	Kế toán CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm


· Chức vụ đăng nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó phòng tài chính kế toán – Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu hầm
· Số cổ phần nắm giữ

:  0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
· Người có liên quan

: Không
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
10. Ông Nguyễn Văn Hùng – Kế toán trưởng
· Giới tính


: Nam
· Ngày sinh


: 23/11/1980
· Nơi sinh


: Hải Dương
· Số CMND


: 141985237
· Quê quán


: Thị trấn Kinh Môn – Kinh Môn – Hải Dương
· Địa chỉ thường trú

: P111-A7, TT ĐHSP1, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
· Quốc tịch


: Việt Nam

· Dân tộc


: Kinh

· Trình độ văn hóa

: 12/12
· Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư kinh tế
· Điện thoại


: 04.37875441
· Quá trình công tác

:

	Thời gian
	Chức vụ

	2004 – 06/2007
	Làm việc tại phòng kế hoạch, kế toán dự án Thủy điện Buôn Kuốp – Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm

	06/2007 – 09/2007
	Chuyên viên phòng tài chính – kế toán Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm tại Hà Nội

	09/2007 – nay
	Trưởng phòng tài chính – kế toán CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp


· Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

· Số cổ phần nắm giữ
: 30.514 cổ phần, chiếm  0,54% vốn điều lệ
Trong đó:  

· Sở hữu cá nhân: 30.514 cổ phần (tương ứng 0,54% vốn điều lệ)

· Được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần (tương ứng 0% vốn điều lệ)

· Người có liên quan

: 
· Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

· Quan hệ: Vợ       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
· Ông: Nguyễn Văn Dũng

· Quan hệ: Em ruột       

· Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty
: Không
14. Tài sản
Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2008 như sau:                                                                                                                     
 Đơn vị tính: đồng

	STT
	KHOẢN MỤC
	Nguyên giá
	Giá trị khấu hao
	Giá trị còn lại
	%GTCL/NG

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	4.481.675.252
	837.958.262
	3.643.716.990
	81,30%

	1
	Máy móc và thiết bị
	3.579.885.706
	663.914.013
	2.915.971.693
	81,45%

	2
	Phương tiện vận tải 
	758.815.455
	133.830.996
	624.984.459
	82,36%

	3
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	142.974.091
	40.213.253
	102.760.838
	71,87%

	II
	Tài sản cố định vô hình
	12.000.000
	4.333.329
	7.666.671
	63,89%

	1
	Phần mềm máy tính
	12.000.000
	4.333.329
	7.666.671
	63,89%

	
	Tổng cộng
	4.493.675.252
	842.291.591
	3.651.383.661
	81,26%


(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2008 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
Giá trị tài sản cố định hữu hình theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2009 (theo số liệu hợp nhất) như sau:
                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

	STT
	KHOẢN MỤC
	Nguyên giá
	Giá trị khẩu hao
	Giá trị còn lại
	%GTCL/NG

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	9.448.327.376
	1.783.544.895
	7.664.782.481
	81,12%

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	160.000.000
	-
	160.000.000
	100,00%

	2
	Máy móc và thiết bị
	4.444.414.515
	1.260.513.334
	3.183.901.181
	71,64%

	3
	Phương tiện vận tải 
	4.671.136.970
	430.612.068
	4.240.524.902
	90,78%

	4
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	172.775.891
	92.419.493
	80.356.398
	46,51%

	II
	Tài sản cố định vô hình
	12.000.000
	8.333.325
	3.666.675
	30,56%

	1
	Phần mềm máy tính
	12.000.000
	8.333.325
	3.666.675
	30,56%

	
	Tổng cộng
	9.460.327.376
	1.791.878.220
	7.668.449.156
	81,06%


(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
15. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011

	
	 Triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2009
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2010

	Vốn điều lệ 
	57.000
	0%
	80.000
	+ 40,35%

	Doanh thu thuần 
	71.492
	114,2%
	120.106
	68,0%

	Lợi nhuận trước thuế 
	13.834
	303,1%
	23.820
	72,2%

	Lợi nhuận sau thuế 
	11.413
	307,7%
	19.652
	72,2%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	15,96%
	7,57%
	16,36%
	0,4%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	20,00%
	9,41%
	24,56%
	4,56%

	Cổ tức 
	14,62%
	0%
	17,44%
	2,82%


Ghi chú: Kế hoạch năm 2010 được Công ty xây dựng dựa trên các hợp đồng nguyên tắc mà Công ty đã thực hiện ký kết với các đối tác, đồng thời căn cứ theo tờ trình số 01 T.Tr/CVCSM – 2010 ngày 07/01/2010 của Ban Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 sẽ được HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 dự kiến được tổ chức ngày 27/04/2010.
· Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:
Để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên, trong năm 2010 chiến lược phát triển của Công ty sẽ tập trung vào hai mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Cụ thể:
· Mảng thứ nhất là kinh doanh thương mại dầu nhớt. Công ty là nhà phân phối chính thức của Công ty Castrol BP Petco trên toàn quốc để cung cấp các sản phẩm dầu mỡ công nghiệp cho thị trường Việt Nam. Công ty sẽ phát huy thế mạnh là mối quan hệ với các khách hàng là các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, nhà máy xi măng sẽ vận hành và hoạt động trong năm 2010, 2011, các công ty xây dựng trong và ngoài hệ thống Cavico Việt Nam. Hoạt động này sẽ tạo ra doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền ổn định cho Công ty hàng năm. Bên cạnh đó, Công ty được Công ty Castrol BP Petco giao toàn quyền phát triển thị trường Lào. Đây cũng là thị trường đầy tiềm năng với các dự án mỏ quy mô lớn, nhiều khu công nghiệp và hệ thống phương tiện vận tải là rất lớn. 
· Mảng thứ hai là các hoạt động khai thác và chế biến sản xuất các sản phẩm tại mỏ đá trắng. Đây là mảng hoạt động sản xuất chính và trọng tâm của Công ty. Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản ngày càng khan hiếm và cơ chế quản lý của Nhà nước đối với việc cấp phép tài nguyên khoáng sản ngày càng gặp nhiều khó khăn. Đây thực sự là cơ hội tốt cho Công ty đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, mà cụ thể là giấy phép khai thác mỏ đá trắng với diện tích 19,48 ha, đây là yếu tố hết sức thuận lợi để đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty. Với lợi thế này, Công ty tạo được sự ổn định đối với nguồn nguyên liệu đầu vào cho xưởng xẻ đá ốp lát, đá block, nhà máy calcium carbonate và nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo. 

· Bên cạnh các hợp đồng đã và đang triển khai, Công ty cũng đang xúc tiến một số đối tác của Italy, Hàn Quốc… 

Với việc áp dụng các Công nghệ tiên tiến trên thế giới để phục vụ khai thác (Khoan Furukawa, máy đào Cat, Komatsu) và dây chuyền nghiền bột hiện đại nhất thế giới (như: Hosokawa (Đức), Italy..) sẽ là điều kiện thuận lợi để đem lại năng suất cao cho Công ty. Mặt khác, Công ty triển khai xây dựng Nhà máy nằm trong điạ bàn khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nên được hưởng ưu đãi về các chính sách thuế (theo khoản 1 Điều 14 Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An) cũng như được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước từ Ngân hàng phát triển với lãi suất thấp. Đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong năm 2010 và các năm tiếp theo của Công ty. 

KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN DỰ KIẾN CỦA  CÔNG TY
	STT
	Diễn giải
	Dự kiến năm 2010
	Dự kiến năm 2011

	I
	Doanh thu
	           71.492.000 
	         120.106.000 

	1
	Hoạt động mỏ
	25.500.000
	70.053.000

	-
	Đá xẻ + Đá khối
	16.500.000
	39.053.000

	-
	Đá siêu mịn
	9.000.000
	31.000.000

	2
	Thương mại
	          45.992.000 
	          50.053.000 

	II
	Chi phí
	           57.658.000 
	           96.286.000 

	1
	Hoạt động mỏ
	          18.105.000 
	          53.240.000 

	2
	Thương mại
	          39.553.000 
	          43.046.000 

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	           13.834.000 
	           23.820.000 

	1
	Sản xuất mỏ
	            7.395.000 
	          16.813.000 

	2
	Thương mại
	            6.439.000 
	            7.007.000 

	
	Tỷ lệ LN/DT(%)
	19,4%
	19,8%


(Nguồn: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp, Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đã tiến hành thu thập các thông tin, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp, cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp đang hoạt động, chúng tôi nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là rất ổn định và có tiềm năng phát triển.

Nếu không có những biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong những năm tới là có tính khả thi. Do đó, kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông của Công ty trong năm 2010 có thể đảm bảo thực hiện được. Trên thực tế, tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông sẽ được thực hiện dựa trên quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chinh chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ măng tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.

17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết 

Không có

18. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết
Không có
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán
: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá
: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán niêm yết
: 4.702.500 (Bốn triệu bảy trăm linh hai ngàn năm trăm) cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đăng ký niêm yết chiếm 82,5% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành. Số lượng cổ phần (997.500 cổ phần) của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam chưa thực hiện đăng ký niêm yết cho đến khi thủ tục chuyển quyền hoạt động khoáng sản theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT ngày 30/11/2009 cho CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được hoàn tất.

4. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:

4.1 Đối với cổ đông sáng lập

Theo quy định tại khoản 5, điều 84 của Luật Doanh nghiệp thì cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận lần đầu ngày 03 tháng 10 năm 2007. Cổ phần của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày thành lập (ngày 03/10/2007) đến ngày 03/10/2010. Tổng số lượng cổ phần bị hạn chế của đối tượng này là 2.733.899 cổ phần. Trong đó, 997.500 cổ phần của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam được góp vốn bằng Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục chuyển quyền hoạt động khoáng sản theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2291/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2009 vẫn chưa được sang tên cho Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp. Do vậy, toàn bộ 997.500 cổ phần của CTCP Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam sẽ chưa thực hiện niêm yết cho đến khi thủ tục chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản cho CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được hoàn tất. 
4.2 Đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng

Theo điều 9 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ, mục d quy định: Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.
 Như vậy, số cổ phiếu mà các thành viên nêu trên sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cụ thể và thời gian hạn chế chuyển nhượng như sau:

	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Số CMND/ ĐKKD
	Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	Số cổ phần cam kết nắm giữ 100% trong 6 tháng kể từ ngày đăng ký giao dịch
	Số cổ phần cam kết nắm giữ 50% trong thời gian 6 tháng tiếp theo

	1
	Trần Thanh Hải (*)
	Chủ tịch HĐQT
	012511432
	388.600
	388.600
	194.300

	2
	Phạm Minh Phúc 
	Phó chủ tịch HĐQT
	012936412
	289.110
	289.110
	144.555

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	· Sở hữu cá nhân
	
	
	70.000
	
	

	
	· Đại điện phần vốn góp của CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ
	
	
	219.110
	
	

	3
	Đặng Minh Toàn (*)
	Thành viên HĐQT
	011803598
	1.042.799
	1.042.799
	521.400

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	· Sở hữu cá nhân
	
	
	20.000
	
	

	
	· Đại điện phần vốn góp của CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	
	
	1.022.799
	
	

	4
	Trương Xuân Đoàn
	Thành viên HĐQT
	011669908
	455.000
	455.000
	227.500

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	· Sở hữu cá nhân
	
	
	150.000
	
	

	
	· Đại điện phần vốn góp của CTCP Cavico Việt Nam Xây dựng Thủy điện
	
	
	305.000
	
	

	5
	Trần Thanh Hiệp
	Thành viên HĐQT

Giám đốc Công ty
	013210007
	1.129.677
	1.129.677
	564.839

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	· Sở hữu cá nhân
	
	
	132.177
	
	

	
	· Đại điện phần vốn góp của CTCP Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam 
	
	
	997.500
	
	

	6
	Nguyễn Hữu Trung
	Phó Giám đốc
	011895175
	25.000
	25.000
	12.500

	7
	Nguyễn Văn Hùng
	Kế toán trưởng
	141985237
	30.514
	30.514
	15.257

	8
	Nguyễn Hữu Chung
	Trưởng BKS
	012465363
	5.000
	5.000
	2.500

	9
	Chu Thị Thúy Hồng
	Thành viên BKS
	010118647
	3.000
	3.000
	1.500

	10
	Trương Kim Thanh
	Thành viên BKS
	011835902
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	
	
	3.368.700
	3.368.700
	1.684.351


Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
Ghi chú: (*) Ông Trần Thanh Hải và Ông Đặng Minh Toàn ngoài quy định bị hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị còn chịu quy định bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 03/10/2007 đến 03/10/2010) đối với cổ đông sáng lập.
5. Phương pháp tính giá:
· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2008:

(Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	Vốn chủ sở hữu
	=
	21.685.735.459
	=
	10.031 đồng/cổ phần

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	2.161.876
	
	


· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 (theo số liệu chưa hợp nhất năm 2009):

(Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	Vốn chủ sở hữu
	=
	26.421.057.011
	=
	11.073 đồng/cổ phần

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	2.385.986
	
	


· Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2009 (theo số liệu hợp nhất năm 2009):
(Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	Vốn chủ sở hữu
	=
	26.464.085.894
	=
	11.091 đồng/cổ phần

	
	
	Tổng số cổ phần
	
	2.385.986
	
	


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Sau khi niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên Thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên SGDCK được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. Trong trường hợp cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được niêm yết thì phải thực hiện bán cổ phiếu đó để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.

Hiện nay, Công ty có cổ đông là nước ngoài sở hữu cổ phiếu với tỷ lệ 23,29%/vốn điều lệ. Cụ thể:
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Số CMND/

ĐKKD
	Số cổ phần
	Giá trị 

(đồng)
	Tỷ lệ/VĐL

	CTCP Cavico Xây dựng Cầu hầm
	Tầng 4, ĐN1,CT4, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	Đặng Minh Toàn
	012936412
	1.022.799
	10.227.990.000
	17,94%

	CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện
	Tầng 4, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
	Trương Xuân Đoàn
	011803598
	305.000
	3.050.000.000
	5,35%

	TỔNG CỘNG
	1.327.799
	13.277.990.000
	23,29%


(Nguồn: CTCP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp)
7. Các loại thuế có liên quan

7.1 Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng dịch vụ như sau:

	Dịch vụ
	Thuế suất

	Doanh thu xây lắp
	10%

	Bán vật tư
	5%


7.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế. Năm 2009, Công ty được giảm 30% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả trong năm và được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 29 tháng 10 năm 2010 theo Thông tư 03/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
7.3 Các loại thuế có liên quan

Các loại thuế, phí khác Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp.
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
1. Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long
Trụ sở

: Số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

: (84 – 4) 37 262 600

Fax

: (84 – 4) 37 262 601
Website

: www.thanglongsc.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán

Chi nhánh Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&A
Địa chỉ

: Tầng 25, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh –Hà Nội

Điện thoại

: 84-4.62663006 

Fax

: 84-4.62663066

Website

: http://www.vietauditors.com.vn

Email

: va@vietauditors.com.vn
VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty niêm yết
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, 2009 và BCTC hợp nhất năm 2009 của Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp
4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm 28/02/2010
5. Phụ lục V: Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; Danh sách những người có liên quan

6. Phụ lục VI: Một số cam kết của tổ chức đăng ký niêm yết

7. Các phụ lục khác 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2010
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THANH HẢI
	              TỔNG GIÁM ĐỐC

                 TRẦN THANH HIỆP

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN HỮU CHUNG
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HÙNG

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC

             LÊ ĐÌNH NGỌC
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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





BAN KIỂM SOÁT





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN TỔNG GIÁM ĐỐC





Phòng Kinh doanh





Phòng Đầu tư





 Phòng Kế hoạch -  Sản xuất





 Phòng Kế toán – Tài chính





Phòng Tổ chức  - Hành chính





Văn phòng đại diện Tp.HCM





Nhà máy Calcium Carbonate





Dự án khai thác mỏ Quỳ Hợp





Nhà máy chế biến đá tự nhiên, nhân tạo





Bản cáo bạch này được cung cấp tại:





Phụ trách công bố thông tin:









